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MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế gắn liền với sự ra đời, tồn tại của Nhà nước và của sự phát triển kinh tế hàng hóa - tiền tệ. Ngân sách nhà nước - bộ phận quan trọng hàng đầu của lĩnh vực tài chính công, đã ngày một trở thành cơ sở vật chất trọng yếu cho sự tồn tại của đất nước và được Nhà nước sử dụng như là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Song trước những đòi hỏi ngày càng cao trên bước đường phát triển và hội nhập thì không thể bằng lòng với những gì đã đạt được, nên lĩnh vực tài chính công nói chung và ngân sách nhà nước nói riêng cần thiết phải có những cải cách sâu và rộng hơn nữa trong quản lý ngân sách nhà nước. Một trong những khâu quan trọng để quản lý ngân sách Nhà nuớc có hiệu quả, đúng mục đích sử dụng, giúp lãnh đạo điều hành ngân sách chủ động là kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước, có vậy chúng ta mới huy động được tối đa mọi nguồn lực của đất nước và sử dụng các nguồn lực đó đạt hiệu quả cao nhất.

Cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan công quyền trong bộ máy quản lý Nhà nước được Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước với biên chế do Nhà nước giao. Do đó chi hành chính từ ngân sách nhà nước là khoản chi quan trọng để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Đối với các cơ quan hành chính địa phương cụ thể là các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hoá, Thông tin… Đây là các đơn vị dự toán nhận kinh phí từ ngân sách địa phương. Quá trình sử dụng kinh phí được thể hiện qua 3 chu trình:
+ Lập dự toán chi ngân sách nhà nước.

+ Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước.
+ Quyết toán ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên trên thực tế, dự toán chi ngân sách hàng năm của một số cơ quan hành chính đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng vẫn phát sinh các khoản chi bổ sung ngoài dự toán ngược lại một số cơ quan hành chính dự toán chi ngân sách đã đuợc phê duyệt nhưng quá trình sử dụng lại không hiệu quả phải thu hồi nộp ngân sách. Điều này thường làm bị động trong quá trình điều hành ngân sách thành phố, phá vỡ kế hoạch giao đầu năm. Do đó việc tăng cường công tác kiểm soát lập dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính là cần thiết nhằm đảm bảo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo cân đối ngân sách giúp lãnh đạo thành phố chủ động trong trong công tác điều hành ngân sách.
Trong công tác chấp hành dự toán chi ngân sách một số cơ quan hành chính sử dụng kinh phí không đúng mục đích đã được phê duyệt trong dự toán. Chính vì vậy cần phải có công tác kiểm soát chi đối với các cơ quan hành chính nhằm đảm bảo các khoản chi đúng mục đích, tránh lãng phí và tổn thất trong quá trình quản lý ngân sách nhà nước
Qua công tác kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính đưa ra những giải pháp hoàn thiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng về tăng cường công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán nhằm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có hiệu quả nhất
Xuất phát từ những thực tế trên, tôi đã chọn đề tài: “Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng”.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu vấn đề kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả, đúng mục đích sử dụng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở kiểm soát công tác lập dự toán chi ngân sách năm 2012 tại các cơ quan hành chính do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thực hiện và kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nuớc do Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực hiện. 
4. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phỏng vấn, quan sát nghiên cứu hồ sơ tài liệu để khảo sát thực trạng vấn đề nghiên cứu từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Công tác kiểm soát quá trình lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng. Giúp cho Uỷ ban nhân dân thành phố chủ động trong công tác điều hành ngân sách. Qua công tác kiểm soát, nhằm sửa chữa sai sót, vi phạm để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý tài chính, kế toán cần thiết.

Qua công tác kiểm soát nhằm ngăn ngừa và phát hiện các sai sót, gian lận, và rủi ro trong quá trình lập, chấp hành dự toán chi ngân sách giúp các cấp lãnh đạo có những quyết định xử lý kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Qua kiểm soát việc lập dự toán của đơn vị, cắt giảm những khoản chi không cần thiết hoặc tăng cường bổ sung thêm đối với những nhiệm vụ mới phát sinh đảm bảo vừa cân đối nguồn vừa đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
Bố cục Đề tài gồm 3 Chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước
Chương 2: Thực trạng kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Định hướng và các giải pháp tăng cường kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nuớc tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế gắn liền với sự ra đời, tồn tại của Nhà nước và của sự phát triển kinh tế hàng hóa - tiền tệ. Cho đến nay, thuật ngữ “Ngân sách nhà nước” được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế của mọi quốc gia nhưng quan niệm về ngân sách nhà nước thì mỗi nơi mỗi khác. Ở nước ta hiện nay theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)  tại Điều 1 thì “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” [9,tr.1].
1.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước
- Ngân sách nhà nước là một đạo luật tài chính.

- Ngân sách nhà nước là dự toán thu chi của Nhà nước trong một thời gian nhất định (niên hạn hay đa niên).

- Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm phục vụ cho lợi ích cộng đồng.

1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước
- Huy động nguồn tài chính đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu của Nhà nước.

- Quản lý điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội.

1.2. LẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.2.1. Khái niệm lập dự toán chi ngân sách nhà nước
Theo quy trình thì lập dự toán chi ngân sách nhà nước là khâu mở đầu nhằm xác định các mục tiêu, nhiệm vụ động viên nguồn lực cho ngân sách và phân phối các nguồn lực đó. Thực chất thì đó là việc lập kế hoạch của Nhà nước về quy mô nguồn lực cần phải huy động trong xã hội để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu nhằm thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình.
1.2.2. Vai trò của lập dự toán chi ngân sách nhà nước
Lập dự toán chi ngân sách nhà nước có các vai trò cơ bản sau đây:

- Lập dự toán chi ngân sách thể hiện tổng hòa quan điểm, đường lối, chiến lược và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở từng thời kỳ. 

- Lập dự toán chi ngân sách tạo khuôn khổ cho việc chấp hành ngân sách nhà nước.

- Lập dự toán chi ngân sách giúp Chính phủ không bị động trong hành động. 

1.2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với lập dự toán chi ngân sách nhà nước

Dự toán ngân sách của đơn vị dự toán các cấp phải lập theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn và phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc lập dự toán chi thường xuyên, phải tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Dự toán ngân sách phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở, căn cứ tính toán.
1.2.4. Căn cứ lập dự toán chi ngân sách nhà nước
- Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

           - Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

          - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm sau; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán ngân sách.

          - Tình hình thực hiện ngân sách các năm trước.
1.2.5. Hướng dẫn lập dự toán chi ngân sách nhà nước
Trước ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm sau.

        Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 10 tháng 6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán ngân sách nhà nước và thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách với tổng mức và từng lĩnh vực thu, chi ngân sách đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổng số thu, chi và một số lĩnh vực chi quan trọng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và phối hợp với Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư. [6,tr.8]
        Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn, số kiểm tra về dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc;  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và  Ủy ban nhân dân cấp huyện;  Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và  Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Sở Tài chính thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc tỉnh, dự toán thu do cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan lập (nếu có), dự toán thu, chi ngân sách của các huyện; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách tỉnh (gồm dự toán ngân sách các huyện và dự toán ngân sách cấp tỉnh), dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia, dự toán các khoản kinh phí ủy quyền báo cáo  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét trước ngày 20 tháng 7 năm trước.

        Sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,  Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo dự toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (phần dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia) chậm nhất vào ngày 25 tháng 7 năm trước.

        Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán ngân sách các cấp ở địa phương phù hợp với yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.2.6. Quyết định, phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước
Căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương theo từng lĩnh vực; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và mức bổ sung cân đối, mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20 tháng 11 năm trước.

          Trên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Thủ tướng Chính phủ,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp dưới trước ngày 10 tháng 12 năm trước; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách tỉnh và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

        Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính trình  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

          Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của  Ủy ban nhân dân cấp trên,  Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, bảo đảm dự toán ngân sách cấp xã được quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm trước. Sau khi dự toán ngân sách được Hội đồng nhân dân quyết định,  Ủy ban nhân dân cùng cấp báo cáo  Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

          Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan hành chính.

1.3. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.3.1. Bản chất chi ngân sách nhà nước
Bản chất chi ngân sách nhà nước là hệ thống những quan hệ phân phối lại các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình sử dụng có kế hoạch quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước nhằm thực hiện chức năng tăng trưởng kinh tế, mở mang các sự nghiệp văn hóa, xã hội, duy trì hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

1.3.2. Vai trò chi ngân sách nhà nước
Mỗi cơ chế kinh tế đều có đặc điểm riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến việc Nhà nước sử dụng các công cụ nào đó đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Do đó chi ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của một quốc gia, thể hiện như sau:


- Thứ nhất: Chi ngân sách cung cấp phương tiện tài chính cho sự tồn tại và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Nhờ đó mà lương, phụ cấp của công chức, viên chức Nhà nước, các khoản chi tiêu xây dựng cơ sở vật chất, chi cho phát triển kinh tế xã hội, chi cho quản lý hành chính hay mua sắm thiết bị cho công sở được thực hiện.


- Thứ hai: Chi ngân sách là một trong những công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện quản lý vĩ mô nền kinh tế. Nhà nước phải sử dụng hàng loạt công cụ như: luật pháp, hành chính, kinh tế - tài chính, trong đó chi tiêu ngân sách nhà nước được coi là một trong những công cụ quan trọng mà nhà nước thường xuyên phải sử dụng.

Vai trò của chi ngân sách nhà nước khi được xem xét trên từng lĩnh vực cụ thể nó sẽ được phát huy ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào mục đích cần đạt được khi sử dụng ngân sách tác động vào việc thực hiện các mục tiêu đó.

1.3.3. Đặc điểm chi ngân sách nhà nước

Chi ngân sách nhà nước thường có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng trong xã hội. Chi ngân sách nhà nước không chỉ đơn thuần phục vụ hoạt động của bộ máy nhà nước mà luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ nên có thể khái quát những đặc điểm chung của chi ngân sách nhà nước trên những khía cạnh chủ yếu sau:


Thứ nhất: Chi ngân sách nhà nước gắn liền với nhà nước và những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà nhà nước đảm đương trong từng thời kỳ nhất định.


Thứ hai: Quốc hội là chủ thể duy nhất quyết định cơ cấu, nội dung, mức độ các khoản chi của ngân sách nhà nước. Chi ngân sách nhà nước mang tính pháp lý cao. Nhận thức đầy đủ đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành ngân sách, tránh được sự phân tán quyền lực trong điều hành ngân sách nhà nước.


Thứ ba: Hiệu quả các khoản chi của ngân sách nhà nước được xem xét trên tầm vĩ mô. Do đó khả năng dùng các chỉ tiêu định lượng trong giai đoạn ngắn hạn để đánh giá hiệu quả các khoản chi ngân sách nhà nước gặp phải nhiều khó khăn và không toàn diện.


Thứ tư: Các khoản chi ngân sách nhà nước mang tính chất không hoàn trả trực tiếp, nó thể hiện ở chỗ không phải mọi khoản thu với mức độ và số lượng của những địa chỉ cụ thể để hoàn lại dưới các khoản chi của ngân sách nhà nước. Điều này được quyết định bởi những chức năng tổng hợp về kinh tế, xã hội của nhà nước.


Thứ năm: Các khoản chi ngân sách nhà nước gắn chặt với sự vận động của các phạm trù giá trị khác nhau như: tiền lương, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái và nói chung là các phạm trù tiền tệ.


Những đặc điểm cơ bản kể trên của chi ngân sách nhà nước được thể hiện rõ nét trong hoạt động chi ngân sách nhà nước - quan hệ chi ngân sách nhà nước với các vấn đề kinh tế xã hội được thể hiện khá phức tạp, nhưng xu hướng chung là chi ngân sách nhà nước thường được tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: đầu tư cho xây dựng, kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội…
1.3.4. Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước

Chấp hành dự toán chi NSNN thể hiện các quan hệ tiền tệ hình thành trong quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm trang trải cho các chi phí của nhà nước để thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhận theo các nguyên tắc và trong từng thời kỳ nhất định là một năm. Chi NSNN gồm có 02 quá trình: Quá trình phân phối và quá trình sử dụng NSNN.


Quá trình phân phối là quá trình cung cấp vốn từ NSNN để hình thành các loại quỹ khác nhau trước khi đưa số vốn đó vào sử dụng. Quá trình sử dụng là quá trình trực tiếp chi dùng các khoản từ NSNN cho các mục đích đã định như: trực tiếp dùng mua sắm các hàng hóa, dịch vụ, trả lương …Quá trình sử dụng NSNN có thể khái quát thành chu trình gồm lập dự toán NSNN, chấp hành NSNN và quyết toán NSNN.

Để đảm bảo cho mọi khoản chi tiêu của NSNN đúng mục đích, có hiệu quả, Nhà nước nào cũng cần phải quan tâm đến quản lý chi NSNN. Quản lý chi NSNN là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện, giám sát quá trình sử dụng ngân sách cho mục đích chi tiêu của nhà nước theo những yêu cầu nhất định, trong từng thời kỳ nhất định.


1.4. KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NSNN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.4.1. Khái niệm, đặc điểm cơ quan hành chính nhà nước
1.4.1.1. Khái niệm của cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan công quyền trong bộ máy quản lý nhà nước được nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước với biên chế do nhà nước giao. Do đó chi hành chính là các khoản chi cho các cơ quan nêu trên, chi hành chính từ ngân sách là khoản chi quan trọng để đảm bảo duy trì họat động thường xuyên liên tục của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ Trung ương đến địa phương theo sơ đồ sau:


[image: image1]
Hình 1.1. Sơ đồ chi ngân sách cơ quan hành chính Nhà nuớc

1.4.1.2. Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí. Các cơ quan hành chính trong cùng một ngành theo hệ thống dọc được chia thành các đơn vị dự toán các cấp như sau:

[image: image2]


           Quan hệ trực tiếp với cấp ngân sách




Quan hệ gián tiếp với cấp ngân sách 

Hình 1.2. Mô hình đơn vị dự toán các cấp


- Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách năm do các cấp chính quyền giao, phân bổ ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp dưới; chịu trách nhiệm về việc tổ chức, thực hiện quản lý kinh phí của cấp mình và các đơn vị trực thuộc.


- Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị trực thuộc đơn vị dự toán cấp I và là đơn vị có nhiệm vụ nhận dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I và phân bổ ngân sách cho đơn vị dự toán cấp III và có trách nhiệm về việc tổ chức, thực hiện công tác quản lý kinh phí của cấp mình và đơn vị dự toán cấp dưới.


- Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí nhận dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp II hoặc cấp I (nếu không có cấp II) có trách nhiệm về việc tổ chức, thực hiện công tác quản lý kinh phí của cấp mình và đơn vị dự toán cấp dưới (nếu có).

1.4.2. Kiểm soát trong quản lý và các loại hình kiểm soát 



1.4.2.1. Kiểm soát trong quản lý

Kiểm soát là một chức năng của quản lý, do vậy để hiểu được khái niệm về kiểm soát, chúng ta cần phải tìm hiểu về quản lý nói chung và quản lý nhà nước nói riêng. [13,tr.9]
Quản lý không chỉ đảm bảo cho mọi hoạt động của tổ chức được tiến hành với hiệu suất cao mà còn đảm bảo cho các đối tượng đó theo hướng các mục tiêu đề ra, theo chức năng được quy định và nhiệm vụ được giao. Như vậy có thể hiểu quản lý là một quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực xác định nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Hoạt động quản lý của một tổ chức có thể chia thành nhiều chức năng, song có thể khái quát gồm 4 chức năng: hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra, kiểm soát. Trong khi tiến hành hoạch định, tổ chức, điều hành quá trình tác nghiệp tại đơn vị vẫn có thể có nhiều sự cố xảy ra do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Vì vậy hoạt động kiểm soát được thực hiện nhằm đảm bảo cho quá trình tác nghiệp được tiến hành theo như kế hoạch ban đầu, điều chỉnh kịp thời các sai lệch trong quá trình hoạt động. Như vậy kiểm soát là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công tác quản lý. 

Kiểm soát không phải là một giai đoạn hay một pha của quá trình quản lý mà nó được thể hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình này. Do đó kiểm soát được quan niệm là một chức năng của quản lý. Tuy nhiên chức năng này được thể hiện khác nhau tùy thuộc vào cơ chế kinh tế, cấp quản lý và loại hình cụ thể.

Về cấp quản lý có nhiều mô hình khác nhau, song tập trung chủ yếu là quản lý vĩ mô và quản lý coehieg khi tiniệm kiểm soát;

































































































vi mô, tuy nhiên trong nhiều trường hợp giữa hai cấp quản lý cơ bản trên còn có cấp quản lý trung gian vừa chịu sự quản lý vĩ mô, vừa quản lý vi mô đối với các đơn vị cấp dưới. Trong mọi trường hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động, tất yếu mỗi đơn vị cơ sở đều tự kiểm tra hoạt động của mình trong tất cả các khâu: rà soát các tiềm năng, xem xét lại các dự báo, các mục tiêu và định mức, đối chiếu và truy tìm các thông số về sự kết hợp, soát xét lại các thông tin thực hiện để điều chỉnh kịp thời trên quan điểm đảm bảo hiệu năng của mọi nguồn lực và hiệu quả kinh tế cuối cùng của các hoạt động. Công việc rà soát này có tên gọi là kiểm soát.
    

Kiểm soát được hiểu là những phương sách để nắm lấy và điều hành đối tượng hoặc khách thể quản lý. Với ý nghĩa đó, kiểm soát có thể hiểu theo nhiều cách: cấp trên kiểm soát cấp dưới thông qua chính sách hoặc các biện pháp cụ thể, đơn vị này kiểm soát đơn vị khác thông qua chi phối đáng kể quyền sở hữu và lợi ích tương ứng, nội bộ đơn vị kiểm soát lẫn nhau thông qua quy chế và các thủ tục quản lý.

Tham gia quá trình quản lý, kiểm soát phải tuân thủ theo quy trình 3 bước:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dựa trên cơ sở những mục tiêu quản lý. 

- Đo lường việc thực hiện theo những tiêu chuẩn đã được xây dựng. Bước này người quản lý sẽ nhận được các thông tin về đối tượng quản lý của mình.

- Dựa trên những thông tin thu thập được ở bước thứ hai, người quản lý điều chỉnh các sai lệch trong việc thực hiện các công việc và đưa ra những quyết định phù hợp với thực tế và tương lai.

Hệ thống tiêu chuẩn là cơ sở pháp lý và kỹ thuật của hoạt động kiểm soát, đó là những chuẩn mực mà người ta dùng đối chiếu, xem xét kết quả hay quá trình tác nghiệp. Có nhiều dạng tiêu chuẩn khác nhau được thiết lập và đánh giá, đo lường mức độ thực hiện công việc. Có thể căn cứ vào chất lượng và số lượng công vịêc, căn cứ và đánh giá của các chuyên gia hay của các cơ quan thanh tra, kiểm tra mà cho phép phát hiện sớm những sai lệch trong quá trình tác nghiệp. Từ đó có thể kịp thời đưa ra những biện pháp chấn chỉnh thích hợp nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Dưới giác độ thông tin, kiểm soát là hệ thống phản hồi các thông tin đánh giá kết quả của quá trình thực thi nhiệm vụ đã đề ra với những người điều hành, để các nhà điều hành có các điều chỉnh cần thiết cho quá trình tác nghiệp, tuân thủ theo ý chí của mình hay mục tiêu của hệ thống. Tuy nhiên việc phản hồi này thực sự có hiệu quả hay không, nhiều khi còn phụ thuộc vào thời gian mà các thông tin này tới được nhà quản lý và điều hành.          

Trong hoạt động của một đơn vị nói riêng hay hoạt động của Nhà nước nói chung, kiểm soát được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp, mọi ngành, mọi cá nhân. Mặc dù quy mô và kỹ thuật kiểm soát phụ thuộc vào từng hoạt động, từng con người cụ thể, song các hoạt động này đều có quan hệ hữu cơ và hỗ trợ lẫn nhau, làm tiền đề cho nhau đạt được mục đích đề ra. Kiểm soát trước hết là thông qua việc đối chiếu với hệ thống quy phạm tiêu chuẩn tác nghiệp, tiến đến là quy trình tác nghiệp, đánh giá mức độ khả thi của tác vụ; thứ hai là sự kiểm soát của các chức danh có nhiệm vụ kiểm soát trên một công đoạn nào đó của dây chuyền tác nghiệp.vai troe 
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1.4.2.2. Các loại hình kiểm soát

Hoạt động kiểm soát có thể được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu thức khác nhau như mục tiêu kiểm soát, nội dung tác nghiệp, phương thức thực hiện, thời điểm thực hiện. Theo quan hệ với quá trình tác nghiệp, hoạt động kiểm soát có thể chia ra hoạt động kiểm soát trực tiếp và kiểm soát gián tiếp. Theo thời điểm thực hiện trong quá trình tác nghiệp, hoạt động kiểm soát được chia thành ba loại: Kiểm soát trước, kiểm soát hiện hành và kiểm soát sau. Căn cứ vào nội dung của kiểm soát có thể chia thành kiểm soát hành chính và kiểm soát kế toán. Căn cứ vào mục tiêu của kiểm soát thể chia ra thành kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát điều chỉnh.

- Kiểm soát hành chính và kiểm soát kế toán:


Kiểm soát hành chính tập trung vào các thể thức kiểm tra nhằm đảm bảo cho việc điều hành công tác ở đơn vị có nề nếp, nghiêm minh và hiệu quả. Các thao tác kiểm soát hành chính được thực hiện trên lĩnh vực tổ chức và hành chính ở mọi cấp độ như: tuyển chọn nhân viên, xây dựng tác phong, quy trình làm việc, tổ chức thực hiện công việc cùng với các thao tác kiểm soát quá trình chấp hành mệnh lệnh ở đơn vị.


Kiểm soát kế toán bao gồm lập kế hoạch tổ chức và thực hiện các trình tự cần thiết cho việc bảo vệ tài sản và độ tin cậy của sổ sách tài chính kế toán và do đó phải đảm bảo hợp lý rằng:

         + Các nghiệp vụ được tiến hành theo sự chỉ đạo chung hoặc cụ thể của quản lý.

         + Các nghiệp vụ được ghi sổ là cần thiết để giúp chuẩn bị các báo cáo tài chính đúng với nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận hoặc các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các báo cáo này và duy trì khả năng hạch toán của tài sản.

         + Các hoạt động đều được ghi nhận vào các thời điểm thích hợp, giúp cho việc thiết lập thông tin kinh tế tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán và thể hiện chính xác, toàn diện hiện trạng tài nguyên của đơn vị hoặc đơn vị có nhiệm vụ quản lý và phải có sự điều chỉnh khi có những chênh lệch.

        + Cung cấp căn cứ đề ra quyết định xử lý các sai lệch, rủi ro có thể gặp phải.


Như vậy kiểm soát kế toán chỉ quan tâm đến hoạt động tài chính của đơn vị được phản ánh trên các tài liệu kế toán. Trong khi đó kiểm soát quản lý yêu cầu một phạm vi rộng hơn của các đối tượng kiểm soát theo mục tiêu quản lý của toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên kiểm soát kế toán lại có vai trò là cơ sở cho kiểm soát quản lý. Các chứng từ kế toán không chỉ là sự thông tin mà còn là minh chứng pháp lý cho sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế. Từ đó kiểm soát kế toán có thể hình thành phương pháp tự kiểm soát: đối ứng tài khoản không chỉ là phương pháp phân loại, phản ánh sự vận động của tài sản mà còn là phương pháp kiểm tra những quan hệ cân đối cụ thể; tổng hợp - cân đối kế toán không chỉ cung cấp những thông tin tổng hợp mà còn là phương pháp kiểm tra kết quả cân đối tổng quát trong thông tin kế toán.


Kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát điều chỉnh: 


Mục tiêu của hoạt động kiểm soát tác nghiệp là đảm bảo cho quá trình tác nghiệp được thành công, đạt mục tiêu đề ra, ngăn ngừa và phát hiện các sai lầm, gian lận, sai sót và rủi ro trong quá trình tác nghiệp làm giảm thiểu các khả năng xảy ra các hiện tượng này và còn cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định điều chỉnh.


Kiểm soát ngăn ngừa là kiểm soát tập trung vào việc ngăn chặn các sai phạm hoặc các điều kiện dẫn đến sai phạm. Kiểm soát này thường được thực hiện trước khi nghiệp vụ xảy ra và thực hiện ngay trong công việc hàng ngày của nhân viên theo chức năng: phân chia trách nhiệm, giám sát, kiểm tra tính hợp lý, sự đầy đủ và chính xác.


Kiểm soát phát hiện tập trung vào việc phát hiện các gian lận, sai sót, sai lầm và rủi ro trong quá trình tác nghiệp một cách nhanh chóng, nhằm giúp các cấp lãnh đạo có những quyết định xử lý kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Kiểm soát phát hiện và kiểm soát ngăn ngừa có quan hệ bổ sung cho nhau trong việc thực hiện các mục tiêu kiểm soát, do kiểm soát phát hiện thường được thực hiện sau khi quá trình tác nghiệp đã xảy ra và giúp cho việc phát hiện các sai phạm “lọt lưới” kiểm soát phòng ngừa. Một ý nghĩa quan trọng của kiểm soát phát hiện là sự “răn đe” làm tăng trách nhiệm của nhân viên trong quá trình thực hiện kiểm soát phòng ngừa.



Hoạt động kiểm soát điều chỉnh hướng tới việc cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định điều chỉnh các sai sót được phát hiện.


Kiểm soát trước, kiểm soát hiện hành và kiểm soát sau:


Kiểm soát trước hay còn gọi là kiểm soát lường trước, kiểm soát hướng về tương lai, nhằm khắc phục độ trễ thời gian trong kiểm soát thực hiện. Đó là sự tiên liệu những diễn biến có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp, đề phòng rủi ro và các khó khăn tiềm ẩn. Đây là hoạt động kiểm soát đặc biệt quan trọng, tuy nhiên loại hoạt động kiểm soát này chưa phổ biến về mặt kỹ thuật và còn rất hạn chế. Sự tiên liệu trong các hoạt động này đòi hỏi phải là những người thực sự có trình độ và có nhiều kinh nghiệm thực tế, do vậy hiện nay sự tiên liệu còn có khoảng cách khá xa so với thực tế, mặt khác chi phí cho hoạt động này khá lớn.


Kiểm soát hiện hành hay kiểm soát tác nghiệp là hoạt động kiểm soát được tiến hành ngay trong quá trình tác nghiệp nhằm ngăn ngừa, phát hiện sai lầm kiểm tra việc thi hành các quyết định trong khi thực hiện các thao tác tác nghiệp. Như vậy nếu làm tốt công tác kiểm soát tác nghiệp thì mức độ rủi ro trong quá trình tác nghiệp sẽ giảm đi, đảm bảo được hiệu quả công việc ở mức tốt nhất.

Kiểm soát sau khi tác nghiệp hay còn gọi là kiểm soát thông tin phản hồi (còn gọi là kiểm soát thông tin trở về trước) là hoạt động kiểm soát thông dụng nhất hiện nay. Mặc dù bị độ trễ về thời gian song bù lại kiểm soát sau khi tác nghiệp lại có đầy đủ căn cứ để đánh giá, đo lường kết quả tác nghiệp.

Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là một hệ thống gồm các chính sách, thủ tục được thiết lập tại đơn vị nhằm đảm bảo cho các nhà quản lý đạt được các mục đích:

+ Bảo vệ tài sản.
+ Bảo đảm tin cậy của hệ thống thông tin.

+ Duy trì và kiểm tra tuân thủ các chính sách liên quan đến hoạt động của đơn vị.

+ Bảo đảm hiệu quả hoạt động và hiệu năng quản lý.

Kiểm soát nội bộ là một chức năng quản lý, trong phạm vi một đơn vị cơ sở, kiểm soát nội bộ là việc tự kiểm tra và giám sát mọi hoạt động trong tất các khâu của quá trình quản lý nhằm đảm bảo các hoạt động đúng pháp luật và đạt được các kế hoạch, mục tiêu đề ra với hiệu quả kinh tế cao nhất và đảm bảo sự tin cậy của báo cáo tài chính. Thực tế đã chứng minh, đơn vị nào có hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tốt và có độ tin cậy cao thì cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác cho các cấp lãnh đạo cũng như các cơ quan bên ngoài muốn tìm hiểu hoạt động của đơn vị.

1.4.3. Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính nhà nước
1.4.3.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi NS

Như chúng ta đã biết, kiểm soát là một hoạt động của tổ chức hay là một bộ phận bất kỳ hoạt động có tổ chức nên nó tồn tại ở hầu hết các cấp độ tổ chức và nó được sự quan tâm của nhiều người. Kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước là một trong những hoạt động quản lý của nhà nước trong lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước . Kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước là những thủ tục đảm bảo cho công tác chi Ngân sách nhà nước đạt được những mục tiêu mong muốn cũng như ngăn ngừa những hậu quả không mong muốn đối với công tác này.


Trong khi tiến hành hoạch định, tổ chức điều hành, quản lý Ngân sách nhà nước vẫn có thể có nhiều sự cố xảy ra do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Điều này dẫn tới nhiều khi xa rời mục tiêu đã đặt ra, cụ thể là gây lãng phí cho Ngân sách nhà nước như tham ô, biển thủ công quỹ hay sử dụng ngân sách sai mục đích. Vì vậy hoạt động kiểm soát chi Ngân sách nhà nước được thực hiện nhằm đảm bảo quá trình sử dụng ngân sách tiến hành theo như kế hoạch ban đầu, điều chỉnh kịp thời các sai lệch trong quá trình hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công tác quản lý của Nhà nước nói chung và trong công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước nói riêng. 


Tham gia quá trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước cũng phải tuân theo các quy trình sau:


Thứ nhất: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chế độ, định mức cho các khoản chi ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở những mục tiêu sử dụng của từng đơn vị thụ hưởng ngân sách.


Thứ hai: Đo lường việc thực hiện chi tiêu ngân sách theo những tiêu chuẩn định mức chế độ đã được xây dựng, khi đó lãnh đạo của các đơn vị thụ hưởng Ngân sách nhà nước sẽ có thông tin về công tác quản lý chi tiêu ngân sách của đơn vị mình. 


Thứ ba: Dựa trên những thông tin thu thập được ở bước thứ hai, người quản lý đưa ra các điều chỉnh cần thiết trong công tác quản lý chi tiêu ngân sách và đưa ra những quyết định quản lý phù hợp với thực tế và trong tương lai.


Hệ thống luật pháp và tiêu chuẩn là cơ sở pháp lý và kỹ thuật của hoạt động kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, đó là Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp quy đối với công tác chi tiêu ngân sách nhà nước, các tiêu chuẩn, các chế độ chi tiêu đã được ban hành và áp dụng cho cho các đơn vị, lĩnh vực cụ thể.


Đối với các đơn vị cụ thể sử dụng ngân sách Nhà nước, để đảm bảo hiệu quả của hoạt động chi tiêu, đòi hỏi tất yếu mỗi đơn vị cơ sở đều tự kiểm tra mọi hoạt động của mình trong tất cả các khâu: từ lập dự toán, chấp hành dự toán, kế toán và quyết toán ngân sách; rà soát các mục tiêu và các định mức, các yêu cầu về mặt pháp lý, các tiêu chuẩn quy định.


Để công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước được hiệu quả và tiết kiệm thì đòi hỏi công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nước phải được tiến hành tốt và triệt để. Do đó công tác kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước phải được thực hiện ở nhiều cơ quan, tổ chức các cấp và trong từng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.


Việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước với mục tiêu quản lý là ổn định, đảm bảo tối thiểu các nhu cầu về chi thường xuyên cho con người, sau đó cân đối hợp lý giữa chi đầu tư phát triển cùng với các chương trình thiết yếu khác.


Từ tầm quan trọng của công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nước, ta cần xem xét những nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát chi:


- Cơ chế quản lý: Kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nước là một trong những khâu quan trọng trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước. Kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách Nhà nước là một khâu không thể tách rời trong quá trình quản lý ngân sách Nhà nước do đó cơ chế quản lý có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định tới công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước. Khi yêu cầu hay mục tiêu của quản lý thay đổi thì đối tượng và cách thức tiến hành kiểm soát cũng vì thế mà thay đổi theo. Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước là một chức năng của công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, trong phạm vi một cơ sở hay một đơn vị thì đó là hoạt động tự kiểm tra hay giám sát nhằm đảm bảo việc chi tiêu ngân sách được thực hiện đúng pháp luật, đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất. Do đó cơ chế quản lý chi Ngân sách nhà nước là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng quyết định đến công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước. Với một cơ chế nhất định sản sinh ra phương thức, đối tượng, cách thức kiểm soát nhất định. Khi cơ chế quản lý thay đổi tức là công tác kiểm soát chi cũng thay đổi để phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý đặt ra.


- Môi trường kiểm soát: Là thái độ, khả năng, sự nhận biết và các hoạt động kiểm soát của người quản lý trong đơn vị đối với công tác quản lý chi Ngân sách nhà nước; các chính sách, các thủ tục kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, tính trung thực và giá trị đạo đức của cán bộ, nhân viên; cơ cấu tổ chức, sự phân công trách nhiệm, sự phân chia quyền lực, chính sách về nhân sự trong đơn vị cũng là những yếu tố không nhỏ ảnh hưởng tới công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước.


Môi trường kiểm soát gồm các hành động, các chế độ và các thể thức phản ánh thái độ chung của lãnh đạo đơn vị sử dụng ngân sách về quá trình kiểm soát và tầm quan trọng của nó đối với công tác quản lý Ngân sách nhà nước ở đơn vị mình. Dưới đây là những nguyên lý quan trọng nhất:


+ Nguyên tắc điều hành của Ban lãnh đạo: Trên thực tế thì tính hiệu quả của hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động của một tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào các nhà quản lý tại tổ chức đó. Nếu các nhà quản lý cho rằng công tác kiểm tra, kiểm soát quan trọng và không thể thiếu đối với mọi hoạt động của đơn vị thì mọi thành viên trong đơn vị nhận thức đúng đắn về hoạt động kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ mọi quy định cũng như chế độ đề ra.

+ Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức của một đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước xác định các mối quan hệ trách nhiệm và quyền hạn đang tồn tại giữa các thành viên trong đơn vị.


+ Chính sách nhân sự: Con người là khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống kiểm soát nào. Năng lực và phẩm chất của đạo đức của đội ngũ nhân viên là nhân tố chi phối tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát. Sự thành công hay thất bại của đơn vị trong kiểm soát chi tiêu ngân sách phụ thuộc vào năng lực của cán bộ công chức, vào chính sách tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật và cả môi trường làm việc….

- Hệ thống kế toán: Mục đích của hệ thống kế toán của một đơn vị quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước là nhận biết, thu thập, phân loại, phân tích, ghi sổ và báo cáo các khoản, mục chi của đơn vị. Đối với các đơn vị chi tiêu Ngân sách nhà nước, hệ thống thông tin kế toán là hệ thống phản ánh các số liệu về tình hình chi tiêu Ngân sách nhà nước ở các khoản mục đã được quy định. Công việc này được thực hiện bởi bộ phận kế toán của các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm túc công tác kế toán chính sẽ là điều kiện phát huy tác dụng tự kiểm tra của đơn vị. Một hệ thống kế toán hữu hiệu phải đảm bảo các mục tiêu tổng quát như sau:


+ Số liệu kế toán ghi chép là những số liệu thật.


+ Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được phê chuẩn 


+ Không bỏ sót để ngoài sổ sách bất kỳ một nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào.


+ Tính toán chính xác số liệu kế toán.


- Các thủ tục kiểm soát: Các thể thức kiểm tra, kiểm soát đối với công tác chi tiêu Ngân sách nhà nước dựa trên các căn cứ là Luật Ngân sách nhà nước, mục lục Ngân sách nhà nước, các chế độ quy định chi tiêu ngân sách và thể thức được xây dựng để đảm bảo những hoạt động cần thiết sẽ được thiết lập và thực hiện nhằm đạt được các kế hoạch và mục tiêu đề ra. Những thể thức kiểm soát thường theo 5 nguyên tắc sau:


+ Sự cách ly thích hợp về trách nhiệm


+ Các thể thức phê chuẩn đúng đắn


+ Chứng từ và sổ sách đầy đủ


+ Kiểm soát vật chất đối với tài sản 


+ Kiểm soát độc lập với thực hiện.

- Trình độ cán bộ: Sự phát triển của một đơn vị luôn gắn với một đội ngũ cán bộ, nhân viên nói chung và các cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước nói riêng. Một đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt sẽ quyết định sự thành công của công tác quản lý và chi tiêu Ngân sách nhà nước cũng như công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước. 

 
1.4.3.2. Kiểm soát lập dự toán chi ngân sách
Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là những đơn vị thuộc nhiều cấp dự toán, do đó công tác lập dự toán ngân sách cũng do nhiều cấp lập và nhiều cấp, nhiều đơn vị kiểm soát. Tuy nhiên ở mỗi cấp quản lý thì chức năng và nhiệm vụ đặt ra cho từng mục tiêu của công tác này lại khác nhau. Để làm rõ điều đó cần tìm hiểu từng chủ thể với các cách thức khác nhau.

Chủ thể kiểm soát: Cơ quan Tài chính
Khách thể kiểm soát: Các cơ quan hành chính thụ hưởng ngân sách 

Căn cứ kiểm soát: Để tiến hành kiểm soát công tác lập dự toán cần phải dựa trên các căn cứ sau đây:taiehie

cap 
















































































































- Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ [7], các Thông tư 83/2011/TT-BTC [4] hướng dẫn xây dựng dự toán

- Dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Đối tượng kiểm soát: Đối tượng của công tác kiểm soát trong khâu lập dự toán chi ngân sách nhà nước là bảng tổng dự toán được lập theo đúng mẫu quy định.

Phương thức kiểm soát quá trình lập dự toán chi ngân sách nhà nuớc
Phương thức kiểm soát quá trình lập dự toán

Yêu cầu đối với kiểm tra:


- Dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán phải lập theo mẫu quy định, biểu mẫu và thời gian do cơ quan Tài chính hướng dẫn, phải thể hiện đầy đủ các khoản chi của đơn vị theo mục lục Ngân sách nhà nước.


- Dự toán ngân sách các cấp phải tổng hợp theo từng lĩnh vực chi và cơ cấu chi thường xuyên, chi đầu tư. Dự toán ngân sách phải kèm theo các báo cáo thuyết minh làm rõ cơ sở tính toán của các mục, các khoản mục. 


(1) Đối với cơ quan Tài chính:

 Cơ quan Tài chính đóng vai trò quan trọng trong khâu lập dự toán của đơn vị, là cơ quan thẩm định dự toán theo quy định nhằm kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ trong việc lập dự toán, kiểm tra các nguồn thực hiện, kiểm tra kết quả thực hiện với mục tiêu đề ra, kiểm tra tính trung thực của các thông tin và tính pháp lý của các việc thực hiện nghiệp vụ trong năm trước đó để có xác nhận chắc chắn đối với dự toán năm sau. [7]
Trên cơ sở chế độ, định mức ban hành và các quy định có tính nguyên tắc, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách, kiểm soát các nội dung chi hành chính, trong đó tập trung vào các nội dung chi cho con người, chi nghiệp vụ chuyên môn. 

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân bổ chi ngân sách năm cho các cơ quan hành chính, cơ quan Tài chính thẩm tra việc phân bổ dự toán của các đơn vị chủ quản cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Trong quá trình thẩm tra, cơ quan Tài chính phát hiện những sai sót như phân bổ không phù hợp với nội dung trong dự toán do cơ quan có thẩm quyền giao, không đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức để có yêu cầu cơ quan phân bổ ngân sách điều chỉnh lại. 

Kiểm soát việc lập dự toán cho các cơ quan hành chính là kiểm soát tuân thủ, ngăn ngừa và điều chỉnh. Qua kiểm soát việc lập dự toán của đơn vị, cắt giảm những khoản chi không cần thiết hoặc tăng cường bổ sung thêm đối với những nhiệm vụ mới phát sinh đảm bảo vừa cân đối nguồn vừa đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

(2) Đối với cơ quan chủ quản:


Cơ quan chủ quản là đơn vị vừa trực tiếp sử dụng Ngân sách nhà nước và gián tiếp quản lý các đơn vị dự toán trực thuộc (đơn vị dự toán cấp II, cấp III) nên tất yếu phải tự kiểm tra, kiểm soát nội dung lập dự toán của cơ quan mình và cơ quan hành chính trực thuộc. Nếu kiểm soát chặt chẽ khâu lập dự toán sẽ tạo cơ sở tốt cho chi tiêu Ngân sách nhà nước và là căn cứ thuận lợi cho công tác kiểm soát các khâu khác (chấp hành, quyết toán chi ngân sách) sau này. 


Các đơn vị dự toán cấp trên khi xem xét báo cáo dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc để tổng hợp cần yêu cầu các đơn vị trực thuộc sửa đổi lại dự toán trong trường hợp dự toán lập không đúng các căn cứ về định mức, chế độ, quy mô, khối lượng và nhiệm vụ được giao, lập dự toán không đúng biểu mẫu quy định, không đúng mục lục Ngân sách nhà nước. Đối với khâu lập dự toán thường áp dụng phương pháp kiểm soát ngăn ngừa, phát hiện và điều chỉnh cùng với kiểm soát lường trước, có tính hướng về tương lai.

(3) Đối với các đơn vị dự toán trực thuộc (đơn vị dự toán cấp II, cấp III): 
Phải tiến hành kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu và các mục tiêu tjh chuhutaha
















































































































, căn cứ của quy định đối với việc lập dự toán. Có thể tiến hành kiểm soát theo 2 phần:

- Phần thứ nhất: Kiểm tra sự tuân thủ, tính pháp lý, cơ sở thực tế của các khoản chi thường xuyên cho con người theo các căn cứ, yêu cầu của kiểm soát đối với các đối tượng kiểm soát, thể hiện ở mục chi thường xuyên Mục Tiền lương; Mục Tiền công; Mục Phụ cấp; Mục Tiền thưởng; Mục Phúc lợi tập thể. Các khoản thanh toán cho cá nhân và các khoản mục khác thuộc lĩnh vực chi thường xuyên cho con người. Về phần này yêu cầu các đơn vị trực tiếp chi tiêu Ngân sách nhà nước phải tính đúng, tính k00- Tie\\\\\\\\\\










































































































, tidnhđủ lương và các khoản theo lương. Nếu thiếu sẽ gây ảnh hưởng cho công tác chi tiêu của đơn vị dự toán nhưng nếu thừa thì cuối năm sẽ phải nộp lại cho Ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tổng mức kinh phí của đơn vị trong khi các mục khác thiếu thì không thể chi thay được. Các khoản lương, phụ cấp lương, phúc lợi tập thể đều phải kiểm tra theo tỷ lệ quy định. Nói tóm lại, công tác kiểm soát đối với những mục chi thường xuyên cho con người làm sao không được nhầm lẫn, mục tiêu là các số chi cho từng mục phải chính xác, càng sát với thực tế bao nhiêu càng tốt.


- Phần thứ hai: Kiểm tra kiểm soát sự cần thiết, mức độ của các khoản chi cho công tác nghiệp vụ chuyên môn (Mục Thanh toán dịch vụ công cộng; Mục Vật tư văn phòng; Mục Thông tin liên lạc; Mục Hội nghị; Mục Công tác phí) và kiểm soát, cân nhắc mục tiêu đề ra với nhu cầu mua sắm, sửa chữa lớn cho các đơn vị. Từ những kết quả kiểm tra thu được sẽ giúp cho chúng ta tổng hợp được số nhu cầu tương đối chính xác đối với từng đơn vị và của các ngành về chi thường xuyên, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi đầu tư mua sắm, sửa chữa để tập hợp, cân đối với số giao ngân sách và công tác giao dự toán sẽ chính xác hơn. Nếu không kiểm soát tốt bước lập dự toán thì chúng ta đã tạo ra những căn cứ sai cho công tác chấp hành và quyết toán ngân sách. Qua đó chúng ta thấy được sự xuất hiện của các nội dung chi mới của từng thời kỳ và đề ra những căn cứ cho công tác kiểm soát sau này.

1.4.3.3. Kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách
Chấp hành dự toán chi Ngân sách nhà nước là một khâu quan trọng trong quản lý ngân sách, là quá trình sử dụng tổng hòa các biện pháp kinh tế - tài chính và hành chính nhằm biến các chỉ tiêu chi đã được ghi trong kế hoạch ngân sách thành hiện thực. Tổ chức chấp hành ngân sách là tiền đề quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia trong từng thời kỳ. Tổ chức chấp hành ngân sách là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán ngân sách. Do đó đây là một nội dung được đặc biệt coi trọng trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị dự toán.


Chấp hành ngân sách diễn ra trong khoảng thời gian của niên độ ngân sách từ ngày 01/1 đến ngày 31/12.

- Căn cứ của công tác chấp hành ngân sách nhà nước:


+ Dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là căn cứ mang tính chất quyết định trong chấp hành dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, cùng với việc tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý tài chính ngày càng hoàn thiện. Việc chấp hành ngân sách của các cơ quan hành chính ngày càng được luật hóa. 


+ Khả năng ngân sách có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động của đơn vị mình


+ Chính sách, chế độ chi tiêu và quản lý tài chính hiện hành của nhà nước


- Yêu cầu của công tác chấp hành ngân sách:


+ Đảm bảo phân phối, cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.


+ Đảm bảo cấp phát kinh phí có trọng điểm, kịp thời, chặt chẽ.


+ Đảm bảo giải quyết linh hoạt về kinh phí. Do luôn có sự hạn hẹp của nguồn ngân sách và những hạn chế về khả năng dự toán nên giữa thực tế diễn ra trong quá trình chấp hành ngân sách và dự toán chi có thể có những khoảng cách nhất định, đòi hỏi phải có sự linh hoạt trong quản lý. Sự quá cứng nhắc hoặc quá tùy tiện trong quá trình chấp hành ngân sách đều làm giảm hiệu quả quản lý của đơn vị.


- Nội dung kiểm soát chấp hành chi Ngân sách nhà nước

Chủ thể kiểm soát: Kho bạc Nhà nước.

Khách thể kiểm soát: Các cơ quan hành chính thụ hưởng ngân sách. 

Căn cứ để kiểm soát: Để tiến hành công tác kiểm soát khâu chấp hành Ngân sách nhà nước cần phải dựa trên các căn cứ sau đây: Luật Ngân sách nhà nước; Mục lục Ngân sách nhà nước; Dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 15/3/2006 [1] Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/01/2007 [2], Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 [5].
Đây là căn cứ mang tính chất quyết định nhất trong công tác kiểm soát khâu chấp hành dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý tài chính. Các văn bản hướng dẫn đối với các mục, các khoản chi; Sổ sách ghi chép, chứng từ cùng với tình hình biên chế và thực tế nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị (đối với các chủ thể).



Đối tượng kiểm soát: 

Đối tượng kiểm soát của khâu chấp hành dự toán ngân sách là: Dự toán đầu năm được duyệt, chứng từ thanh toán như hoá đơn hợp đồng..., cách thức chi tiêu đối với từng khoản mục thực tế phát sinh tại đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước.


Phương thức kiểm soát quá trình chấp hành ngân sách


(1) Đối với Kho bạc Nhà nước.


Theo quy định hiện hành thì kiểm soát của Kho bạc Nhà nước là kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa và điều chỉnh. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi và cấp phát thanh toán kịp thời các khoản chi Ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 


Các khoản chi phải có trong dự toán Ngân sách nhà nước đã được phân bổ đúng tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định và được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi.


Trong quá trình kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính, Kho bạc Nhà nước căn cứ vào các hồ sơ chứng từ của đơn vị sử dụng ngân sách cung cấp để phát hiện những sai sót, từ đó có các biện pháp phối hợp ngăn ngừa và điều chỉnh cho phù hợp.


Đối với nhóm chi cho con người phải thực hiện đối chiếu giữa danh sách lương hàng tháng với bảng đăng ký biên chế, quỹ lương, sinh hoạt phí năm đã được đăng ký trước với Kho bạc Nhà nước mới thực hiện cấp phát, thanh toán.


Đối với các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn trong dự toán chi thường xuyên được giao của đơn vị phải đối chiếu với các định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhà nước quy định và đặc thù của từng ngành để thanh toán.


Đối với khoản chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc Kho bạc Nhà nước tiến hành kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi (hóa đơn, hợp đồng kinh tế, biên bản đấu thầu theo quy định…) đảm bảo tính hợp lệ để cấp phát, thanh toán. 


(2) Đối với cơ quan chủ quản và các đơn vị dự toán trực thuộc: Là những đơn vị trực tiếp hay gián tiếp quản lý ngân sách nhà nước nên trách nhiệm đối với công tác kiểm soát chấp hành ngân sách nhà nước là nhiệm vụ hàng đầu trong việc đảm bảo hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước. 


Trong quá trình này, hoạt động kiểm soát thường sử dụng là kiểm soát ngăn ngừa, phát hiện và điều chỉnh, cùng với kiểm soát tác nghiệp nhằm ngăn ngừa, phát hiện những sai sót, kiểm tra việc thi hành các quyết định trong khi thực hiện các thao tác tác nghiệp và công tác tự kiểm soát của các đơn vị dự toán trực thuộc.


Một trong những nội dung quan trọng của công tác chấp hành ngân sách là khâu cấp phát kinh phí cho các cơ quan hành chính. Công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính phải chú ý những yêu cầu sau:

Đơn vị phải có dự toán chi ngân sách hàng năm được duyệt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiêu cho từng quý (phân ra các tháng trong quý), kèm theo Bảng thuyết minh chi tiết các khoản chi thường xuyên như danh sách biên chế, tiền lương, hội nghị phí; Phải có bảng lương được lập theo đúng quy định về hệ số, phụ cấp và đúng với tình hình biên chế, có ký nhận của người lĩnh. 

Những khoản chi cải tạo, sửa chữa phải tuân thủ các quy định chung của Nhà nước và các quy định quản lý riêng của từng ngành về hướng dẫn lập hồ sơ và quy trình đầu tư, sửa chữa, cải tạo. Trong hồ sơ dự án phải chứng minh được sự cần thiết phải cải tạo, sửa chữa, các phương án kỹ thuật có ý kiến của cơ quan chủ quản, xác nhận của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về mặt kỹ thuật. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong Chương I, luận văn đã khái quát các vấn đề về cơ sở lý luận về công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước. Nêu lên các khái niệm, nội dung và loại hình kiểm soát đối với các cơ quan hành chính Nhà nước.

Luận văn đã nêu cụ thể về chủ thể, đối tượng cũng như phương pháp kiểm soát các khâu của quá trình chi tiêu ngân sách nhà nước là lập dự toán chi ngân sách Nhà nuớc, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước. Từ cơ sở lý luận cho thấy tầm quan trọng của công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán chi ngân sách giúp cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí. Kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước là một khâu không thể tách rời trong quản lý chi ngân sách nhà nước, hiệu quả công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phụ thuộc vào hiệu quả của công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách của cơ quan hành chính ngân sách nhà nước. Nói cách khác nếu tiến hành tốt công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý chi ngân sách nhà nước. Cụ thể sẽ làm cho các nội dung chi được thực hiện đúng như mục tiêu của dự toán đề ra, không gây tình trạng dự toán quá cao so với thực hiện, tạo cơ sở cho công tác chấp hành kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước tốt hơn. Trong chấp hành dự toán chi ngân sách sẽ hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí, tiết kiệm được kinh phí cho Nhà nước, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ tài chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đề cao tinh thần tự kiểm soát của các cơ quan hành chính trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NS TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN

2.1.1. Giới thiệu các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN
Cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên môi trường, Y tế, Giáo dục, Văn hoá, Thông tin… Đây là các đơn vị dự toán nhận kinh phí từ ngân sách địa phương. Hiện nay Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có 22 cơ quan hành chính gồm 19 văn phòng Sở (kể cả văn phòng Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân) và 3 Ban quản lý. Các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được thành lập nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nuớc, là hoạt động chấp hành, điều hành, là những hoạt động dựa trên các văn bản Nhà nước quy định. Do đó là tổ chức mang tính quyền lực Nhà nước.
2.1.2. Những đặc trưng cơ bản về hoạt động tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN

Là những cơ quan quản lý Nhà nước nên cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính có những đặc thù riêng đối với từng lĩnh vực được giao quản lý. Nhìn chung được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, tuân thủ nguyên tắc chế độ một thủ trưởng, bộ máy quản lý gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu quản lý, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành. 

Để làm rõ tổ chức bộ máy quản lý của các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tác giả chọn mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
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Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng
(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng)

Trong sơ đồ trên, nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban được quy định cụ thể như sau:

Giám đốc: Do UBND thành phố bổ nhiệm, là người đại diện cho toàn đơn vị (ngành) chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được UBND thành phố giao cho ngành.

Phó Giám đốc: Do UBND thành phố bổ nhiệm và là người giúp việc cho Giám đốc. 

Phòng Tổ chức cán bộ: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ký kết Hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khen thưởng, tiền lương cho CBCC; tiếp khách, văn thư lưu trữ, sắp xếp Hội nghị.

Phòng quản lý Đầu tư xây dựng công trình: Thực hiện lập kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành, thực hiện đầu tư các dự án nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rừng, đánh bắt xa bờ…
Phòng quản lý Kỹ thuật: Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật giống cây trông, vật nuôi…
Phòng kế hoạch tài chính: Thực hiện công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Văn phòng Sở.

Các đơn vị trực thuộc: Là đơn vị sự nghiệp thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo sự phân công, bộ máy và các phòng ban chức năng tương tự như sơ đồ trên và Giám đốc do UBND thành phố bổ nhiệm; Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Sở bổ nhiệm trên cơ sở có sự thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ.

Tuy nhiên hiện nay mô hình tổ chức của các cơ quan hành chính như trên là chưa phù hợp: Chưa có bộ phận kiểm soát độc lập, thiếu sự phân định rạch ròi trách nhiệm của các Phó Giám đốc. Việc quản lý các đơn vị trực thuộc chưa thể hiện sự phân công cụ thể của các Phó Giám đốc…
2.1.2.2. Tổ chức kế toán tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN

Căn cứ chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng cho tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách đã đáp ứng được yêu cầu quản lý các nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí tại các đơn vị. Kế toán tại các đơn vị này hạch toán các khoản chi do Ngân sách nhà nước cấp và các khoản chi từ nguồn tự thu được để lại theo chế độ. 

Hiện nay hầu hết các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng đều tổ chức kế toán trên máy vi tính. Việc ứng dụng phần mềm kế toán trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng đã giúp cho công tác kế toán ngày càng tốt hơn, tăng cường kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Trước tiên là kế toán viên kiểm soát khi nhận chứng từ của khách hàng, nội dung kiểm soát ban đầu bao gồm: chứng từ lập đã đúng quy định chưa, có phản ánh đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh không, có khớp đúng số tiền giữa ghi bằng chữ và bằng số không? chứng từ gốc đính kèm có đầy đủ và hợp lệ không?

Tiếp theo kế toán trưởng sẽ kiểm soát lại khi tiếp nhận chứng từ của kế toán viên để ký vào chứng từ kế toán, nội dung kiểm soát cũng tương tự như kế toán viên và kiểm tra chữ ký của kế toán viên trên chứng từ. Sau khi kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán thì mới trình cho Thủ trưởng đơn vị ký duyệt theo quy định trong mẫu chứng từ kế toán.

Ngoài ra các chứng từ được đánh số trước và liên tục để tránh thất lạc, mất chứng từ và dễ dàng tìm thấy khi cần thiết.

+ Tổ chức bộ máy kế toán tại các cơ quan hành chính: Các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng đều được tổ chức bộ máy kế toán theo các cấp dự toán như sau: 

- Đơn vị kế toán cấp I

- Đơn vị kế toán cấp II

- Đơn vị kế toán cấp III

Hầu hết các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức bộ máy kế toán như Hình 2.2

[image: image3]
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Hình 2.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán các cơ quan hành chính

+ Về thực hiện báo cáo kế toán và báo cáo quyết toán ngân sách trong các cơ quan hành chính:

Trong niên độ ngân sách, khi kết thúc mỗi quý và cả năm, các cơ quan hành chính đều lập các báo cáo theo quy định hiện hành của hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp để gửi cho đơn vị chủ quản, cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Báo cáo quý: Bảng cân đối tài khoản quý, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước, Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Báo cáo năm: Ngoài các báo cáo như trên, kết thúc năm ngân sách các đơn vị phải lập thêm 3 báo cáo: Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định, Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang và thuyết minh báo cáo tài chính.
2.1.3. Quy trình lập dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN

2.1.3.1. Căn cứ lập

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. [7]
Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS). [3]
Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. [4]
Quyết đinh số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng. [10]
Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế lao động hành chính năm 2012. [12]
Hướng dẫn liên ngành số 04/HDLN-STC-CT-KBNN ngày 26/12/2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. [8]
Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

          2.1.3.2. Quy trình lập dự toán chi ngân sách 

Bước 1: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2011.
Bước 2: Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012

Sau khi Bộ Tài chính thông báo số dự kiến chi năm sau cho thành phố Đà Nẵng; Liên Sở Tài chính và Cục Thuế có văn bản hướng dẫn cụ thể việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm hiện hành và xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm sau. Trong đó đối với lập dự toán chi phải dựa theo nguyên tắc sau:

+ Căn cứ vào Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số vấn đề phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương để xây dựng dự toán chi ngân sách.
+ Ngoài ra đối với các khoản chi chưa ban hành định mức thì các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, các chủ trương của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố để xây dựng dự toán.


Bước 3: Chính thức giao dự toán chi ngân sách nhà nước
Sở Tài chính tiến hành thẩm định dự toán của các cơ quan hành chính, báo cáo UBND thành phố để trình HĐND thông qua. Vào cuối tháng 12, UBND thành phố tổ chức thông báo công khai dự toán thu chi ngân sách thông qua Hội nghị giao dự toán hàng năm. Trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao, định mức chi hiện hành, các đơn vị dự toán cấp I phải lập phương án phân bổ dự toán cho đơn vị mình và cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc chi tiết theo các nhóm mục chi thanh toán cá nhân; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi mua sắm, sửa chữa; các khoản chi khác gửi Sở Tài chính thẩm tra.
Bước 4: Duyệt dự toán chi tiết 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án phân bổ ngân sách, Sở Tài chính có văn bản thông báo kết quả thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, đơn vị dự toán cấp I ra quyết định phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc đảm bảo khớp đúng với dự toán được giao cả về tổng mức và chi tiết, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để theo dõi, kiểm soát chi theo quy định.

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NS TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN

2.2.1. Thực trạng kiểm soát công tác lập dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN

2.2.1.1. Nội dung kiểm soát công tác lập dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN do Sở Tài chính thực hiện

Công tác kiểm soát lập dự toán chính là công tác tự kiếm tra của đơn vị trong khâu lập dự toán và phê duyệt của lãnh đạo đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách. Các khoản chi của đơn vị dự toán được lập và kiểm soát theo 3 mức cấp thiết sau: 


- Đối với nội dung chi cho con người, kế toán viên căn cứ vào biên chế được giao của đơn vị, căn cứ vào hệ số lương bình quân của cán bộ công chức, dự kiến hết những biến động nhân sự trong năm tính toán đối với nội dung chi cho con người đảm bảo nhóm mục chi này phải khớp đúng với biên chế được giao trên cơ sở những quy định chi cho con người như lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội…


- Sau khi đã tính toán các khoản chi thường xuyên cho con người, trên cơ sở đề nghị của các phòng ban chuyên môn, Phòng Kế toán của đơn vị sẽ căn cứ vào nhu cầu và kết quả của công tác kiểm soát sau của công tác quyết toán năm trước và ước thực hiện năm nay, cùng với định mức chi đối với các mục chi đã lập và kiểm soát các chế độ, chính sách đối với nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn cụ thể là chế độ điện thoại, công tác phí, hội nghị phí…


* Cuối cùng là lập kế hoạch sửa chữa TSCĐ, mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản, đồng thời kiểm soát tính cấp thiết, tuân thủ chế độ, quy định đối với các mục chi này. 


- Sau khi đã kiểm soát tuân thủ các chế độ, định mức theo quy định, Trưởng phòng kế toán sẽ kiểm tra trước khi lãnh đạo đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước ký duyệt và gửi lên cơ quan chủ quản để xem xét, phê duyệt. 
Quy trình thẩm định chi ngân sách của cơ quan chủ quản: 




Hình 2.3: Quy trình thẩm định chi ngân sách của cơ quan chủ quản
Sau khi nhận được dự toán của đơn vị cấp dưới chuyển đến, Phòng Kế toán trực tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các chế độ định mức, tình hình biên chế của đơn vị dự toán, dự kiến tăng giảm các nhiệm vụ trong năm… kiểm soát tính tuân thủ đối với từng mục chi của các đơn vị dự toán. Các khoản chi đối với dự toán của đơn vị lập và gửi được kiểm soát theo 4 nhóm mục chi tương ứng với tính cấp thiết của các nhóm mục:


- Đối với các khoản chi thường xuyên cho con người, phải kiểm soát tuân thủ các chế độ đối với tiền lương, phụ cấp sao cho các số liệu phê duyệt phải chính xác và đúng, đủ với nhu cầu, nhất là đối với các mục chi bắt buộc như: mục tiền lương; mục tiền công; mục phụ cấp; mục tiền thưởng; mục phúc lợi tập thể; mục các khoản thanh toán cá nhân; các mục này được kiểm soát chủ yếu dựa vào mức ước thực hiện của năm nay cùng với sự biến động biên chế trong đơn vị (nếu có) do đơn vị báo lên, nếu có sai sót hoặc nhầm lẫn thì cùng đơn vị thống nhất và điều chỉnh, những mục này buộc phải chính xác, đủ với nhu cầu và đơn vị chủ quản có trách nhiệm cân đối, ưu tiên đối với các khoản chi này và bố trí đủ những khoản đó theo nhu cầu thực.


Đối với các nhóm mục chi cho nghiệp vụ chuyên môn thì được kiểm soát tính cần thiết và tuân thủ các định mức (nếu có) sau đó cân đối theo số được giao và nhu cầu của từng đơn vị như: mục vật tư văn phòng; mục Thông tin tuyên truyền; mục Hội nghị; mục Công tác phí; mục sửa chữa thường xuyên, mục Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành. Nhóm mục này sẽ được kiểm soát sau đối với những mục bắt buộc trước đó, nên những mục sau thường được căn cứ theo số chi ước thực hiện của năm nay đối với từng đơn vị. Mặc dù đã có những quy định đối với chế độ hội nghị, chế độ công tác phí, chế độ điện thoại song do nhu cầu công tác nên những căn cứ định mức đã có gần như không đáp ứng được nhu cầu công việc, bản thân đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, đơn vị chủ quản cũng như cơ quan Tài chính cũng chưa có căn cứ định mức có tính khả thi nào để kiểm soát được những mục này, làm cho hiệu quả công tác kiểm soát đối với nhóm mục này chưa cao. Nhìn chung công tác kiểm soát những mục chi cho nghiệp vụ chuyên môn đều được tiến hành, nhưng thực tế những mục này kinh phí không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của đơn vị, do đó công tác kiểm soát những khoản chi này hầu như căn cứ vào số thực chi năm trước và số đơn vị lập trên cơ sở số giao ngân sách cho đơn vị mà thôi.


Đối với các khoản chi mua đồ dùng, trang thiết bị phương tiện làm việc, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng nhỏ như: mục sửa chữa lớn, mục mua tài sản vô hình, mục mua sắm tài sản, máy móc thiết bị, dự toán chi không thường xuyên được lập trên cơ sở dự toán do đơn vị lập, đơn vị chủ quản kiểm soát tính cần thiết, hợp lý và kiểm soát tuân thủ đối với các quy định về chế độ mua sắm, sửa chữa của các hồ sơ dự toán, sau đó tổng hợp trình UBND thành phố phê duyệt trên cơ sở đã được cân nhắc về mức độ cần thiết và trong tổng số vốn được sử dụng cho các mục chi này.


Đối với các khoản chi thường xuyên khác theo dự toán của các đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm các mục chi không nằm trong 3 nhóm mục chi thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi mua sắm sửa chữa. Đây là mục chi thường được các đơn vị dự toán xây dựng nhiều hơn cả vì công tác kiểm soát đối với nội dung chi này thường đa dạng hơn và khó khăn hơn.


Sau khi kiểm soát hết các nội dung trong dự toán của đơn vị đề nghị, Phòng Kế toán có trách nhiệm tổng hợp dự toán của các đơn vị trong toàn ngành trình Thủ trưởng đơn vị ký duyệt gửi cơ quan Tài chính thẩm định.

Công tác kiểm soát dự toán chi ngân sách đã dần dần được khắc phục tình trạng lập dự toán thiếu tính khoa học và thiếu căn cứ, tình trạng khai tăng chi phí đã giảm dần do các đơn vị đã ý thức được nhiệm vụ chi tiêu của mình. Dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị đã bám sát các quy định đối với các mục chi và số giao cho đơn vị. Việc phân bổ dự toán theo 4 nhóm mục chi của cơ quan Tài chính thể hiện tính chủ động và trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách ở quyền được điều hòa các mục chi trong cùng một nhóm mục.

Kiểm soát của cơ quan Tài chính: 


Hàng năm sau khi nhận được dự toán tổng hợp của các đơn vị chủ quản, Sở Tài chính tiến hành thẩm định lại lại toàn bộ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó tổng hợp và cân đối trên số giao của Bộ Tài chính.

Sơ đồ kiểm soát công tác lập dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN do Sở Tài chính thực hiện:

Hình 2.4: Sơ đồ kiểm soát việc lập dự toán chi ngân sách tại các cơ quan
hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng do Sở Tài chính thực hiện


Khi đơn vị gửi Bảng tổng hợp dự toán chi đến Sở Tài chính thì được giao cho Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp và Phòng có nhiệm vụ phân công từng cán bộ chuyên quản tính toán và thẩm định. Nội dung thẩm định như sau: 

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của dự toán đơn vị lập.

- Kiểm tra số lượng biên chế và lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm lập dự toán.
 Trên cơ sở định mức phân bổ ngân sách theo từng lĩnh vực, từng ngành, Sở Tài chính sẽ phân chia cụ thể cho từng đơn vị theo từng nhóm mục, trong đó ưu tiên cho nhóm chi cho con người và chi nghiệp vụ chuyên môn.

Đối với nhóm mục chi cho con người, Sở Tài chính sẽ không chỉ căn cứ vào biên chế do đơn vị báo cáo mà còn phải căn cứ vào số lượng biên chế do Sở Nội vụ cung cấp để tính toán lại định mức cho phù hợp. 


Bước tiếp theo là trên cơ sở các chế độ chính sách mới của Trung ương ban hành, tính chất nghiệp vụ của từng đơn vị để tính toán nhu cầu chi nghiệp vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ chuyên quản từng cơ quan hành chính phải nắm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm dự toán của đơn vị, có bổ sung thêm nhiệm vụ mới không để trên cơ sở đó tính toán sát đúng vừa đảm bảo tiết kiệm chi tiêu nhưng cũng vừa phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đối với mục chi mua sắm thì phải căn cứ vào tính chất của từng đơn vị, không mua sắm tài sản đắt tiền, phải là hàng sản xuất trong nước do đó trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Sở Tài chính sẽ tính toán lại và cân đối trong tổng mức chi đã được phân bổ.

Sau khi Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp thẩm định toàn bộ các cơ quan hành chính sẽ chuyển cho Phòng Quản lý Ngân sách kiểm tra, kiểm soát tổng thể để cân đối nguồn thu chi và báo cáo Giám đốc ký duyệt để trình UBND thành phố xem xét quyết định dự toán cho toàn thành phố.

Trên cơ sở thẩm định dự toán của các cơ quan hành chính, cơ quan Tài chính đã thực hiện kiểm soát trước các nội dung chi một cách chặt chẽ, đúng chế độ, định mức quy định.

Tuy nhiên do sự biến động giá cả, sự thay đổi chính sách chế độ trong năm đã làm cho việc lập dự toán chưa sát đúng nên trong năm UBND thành phố phải giao dự toán bổ sung cho các khoản chi không thường xuyên và điều chỉnh dự toán năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Các dự toán bổ sung thường chậm hơn so với quá trình chấp hành ngân sách, do đó ảnh hưởng trực tiếp tới các đơn vị chi tiêu và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước đối với khâu lập dự toán vì thực sự những biến động trong quá trình chấp hành ngân sách, nhất là biến động về biên chế thì không thể xác định được từ những tháng trước đó.


Kiểm soát lập dự toán chi ngân sách nhà nước là công tác kiểm soát trước đối với việc chi tiêu Ngân sách nhà nước; chủ yếu sử dụng kiểm soát “có” “không” đối với những mục chi thường xuyên và bắt buộc đối với các khoản chi cho con người như: lương, phụ cấp lương… một cách máy móc, quan trọng nhất phải tuân thủ các quy định về cách tính toán đối với khoản lương, phụ cấp lương. Kiểm soát phát hiện và điều chỉnh cùng với kết quả của công tác kiểm soát sau đối với công tác chấp hành và quyết toán của năm trước để cân đối, phát hiện điều chỉnh cho cả các mục chi thường xuyên và không thường xuyên. Từ công tác kiểm soát thông qua dự toán của đơn vị lập lên cùng với những căn cứ, định mức và mức chi năm trước mà chúng ta đưa ra được mức chi hợp lý của từng mục ở năm sau đối với các mục không bắt buộc hay các nhu cầu chi mới do nhiệm vụ chính trị mới để phục vụ cho quá trình kiểm soát khâu chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trong năm. Song thực tế công tác này vẫn chưa lường trước được những mục chi mới do có những chính sách mới thay đổi qua hàng năm hoặc do bổ sung nhiệm vụ.
Để minh hoạ tình hình kiểm soát việc lập dự toán chi ngân sách đối với các cơ quan hành chính, tác giả xin trình bày công tác kiểm soát việc lập dự toán chi thường xuyên tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 
Chủ thể kiểm soát: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Khách thể kiểm soát: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng  

Nội dung kiểm soát công tác lập dự toán chi ngân sách
Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng gửi bảng tổng hợp dự toán chi ngân sách đến Sở Tài chính thì được giao cho phòng chuyên môn (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp) thẩm định theo 4 nội dung chi như sau:


Đối với khoản chi cho con người: 

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế lao động hành chính năm 2012 trong đó giao chỉ tiêu biên chế cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 44 người.[12]
Căn cứ bảng lương của cán bộ công chức và hợp đồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tính theo số biên chế được giao).
Căn cứ các quyết định trên, cán bộ chuyên quản được phân công thẩm định sẽ tính đủ tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ công chức của Sở.

Đối với chi hành chính:
Căn cứ Quyết định Số 41/2010/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng phân bổ biên chế hành chính: 30 triệu đồng/người.[10]
Cán bộ chuyên quản sẽ căn cứ vào định mức được phân bổ và số biên chế được duyệt tính kinh phí chi hành chính cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đối với khoản chi nghiệp vụ chuyên môn:
Cán bộ chuyên quản thuộc phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp phải nắm rõ các chế độ chính sách mới của Trung ương ban hành và những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm dự toán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trên cơ sở đó tính toán sát đúng vừa đảm bảo tiết kiệm chi tiêu nhưng cũng vừa phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đối với khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản:
Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/1/2012 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, trong đó nêu các biện pháp tiết kiệm mua sắm nhằm kiềm chế lạm phát.
Căn cứ Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.[10]
Căn cứ vào đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xét tính chất và nhiệm vụ được giao, căn cứ Nghị định của Chính phủ và Quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Sở Tài chính sẽ tính toán lại và cân đối trong tổng mức chi đã được phân bổ.
Tác giả xin trình bày số liệu qua kiểm soát công tác lập dự toán chi ngân sách tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng.
Bảng 2.1: Kiểm soát lập dự toán chi ngân sách của Sở Nông nghiệp
 và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng
	STT
	Nội dung
	Biên 
chế
	Dự toán 2012 đơn vị xây dựng
	Sở Tài chính thẩm định dự toán 2012

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	Chi cho con người
	 
	4.484
	2.719

	 
	 - Định mức  
	44
	4.053
	2.404

	 
	- Phụ cấp công vụ 10%
	 
	247
	197

	 
	 - Kinh phí sinh viên khá giỏi 
	 
	160
	94

	B
	Chi hành chính
	 
	1.649
	1.374

	C
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	1.149
	875

	 
	- KP mở rộng HTQLCL phù hợp Đề án 30
	 
	0
	35

	 
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 2012
	 
	0
	30

	 
	 - Phụ cấp thu hút về công tác HTX theo NQ 02
	 
	295
	258

	 
	   . Định mức
	 
	271
	234

	 
	 - Kinh phí phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp (theo QĐ 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008)
	 
	18
	18

	 
	- Phụ cấp ưu đãi đối với CBCC làm công tác tôn giáo
	 
	5
	0

	 
	 - Trang phục thanh tra
	 
	10
	0

	 
	 - KP lưu trữ hồ sơ tài liệu
	 
	100
	50

	 
	 - KP quản lý điều hành ngành (theo TB số 126/TB-TU ngày 06/5/2009 của Thành uỷ)
	 
	400
	200

	D
	Chi mua sắm sửa chữa
	 
	252.500
	105.000


            
(Nguồn số liệu: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

Sau khi thẩm định dự toán của các cơ quan hành chính, Căn cứ vào các Thông tư của Bộ Tài chính, Quyết định của UBND thành phố các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thẩm định cắt giảm dự toán chi ngân sách của các đơn vị. Minh hoạ bằng số liệu tổng hợp như sau:
Bảng 2.2: Số liệu cắt giảm kinh phí dự toán qua công tác kiểm soát lập dự toán chi ngân sách do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thực hiện
	SỐ LIỆU CẮT GIẢM QUA KIỂM SOÁT LẬP  DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2012

	DO SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THẨM ĐỊNH

	 
	 
	 
	 

	STT
	Nội dung
	Dự toán 2012 đơn vị xây dựng
	Dự toán 2012 do Sở Tài chính thẩm định

	
	
	
	

	
	
	
	

	X
	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
	18.814
	14.543

	1
	 Quản lý nhà nước 
	18.814
	14.543

	1 .5
	 Sở Kế hoạch Đầu tư
	8.168
	7.992

	 
	 - Định mức 
	4.700
	5.264

	 
	- Sinh viên khá giỏi
	700
	781

	 
	- KP mở rộng HTQLCL phù hợp Đề án 30
	0
	35

	 
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 2012
	0
	40

	 
	 - Kinh phí phục vụ làm việc với Bộ, ngành TW về vốn XDCB, bảo vệ, t/khai KH và chi phí tiếp xúc, lập dự án cơ hội đầu tư nước ngoài, Kinh phí hoạt động lưu ký phần mềm quản lý cấp giấy phép quản lý, cấp giấy đăng ký kinh doanh trực tuyến (năm 2011 bổ sun
	850
	300

	 
	 - Tiền lương cho 04 nhân viên hợp đồng thực hiện Đề án thí điểm cơ chế "một cửa liên thông" trong việc đăng ký KD, mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn TP (HĐ định xuất của Sở Nội vụ) (năm 2011 là 03 HĐ, nay là 04 HĐ) 
	200
	184

	 
	- Kinh phí đăng thông báo xoá tên các doanh nghiệp không còn hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố
	216
	80

	 
	 - Kinh phí đại tu 02 xe ô tô của cơ quan đã qua sử dụng trên 10 năm
	195
	0

	1. 8
	Sở Công Thương
	10.646
	6.551

	-
	Văn phòng Sở Công Thương
	10.646
	6.551

	 
	 - Định mức biên chế và HĐLĐ 
	4.400
	4.720

	 
	- Sinh viên khá giỏi
	176
	194

	 
	- Phụ cấp thu hút theo QĐ 17
	60
	24

	 
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 2012
	0
	40

	 
	 - KP kiểm tra theo QĐ136/QĐ-BCN của Bộ CN ngày 19/11/04
	22
	20

	 
	- Kinh phí đi kiểm tra các mỏ sử dụng vật liệu nổ, kiểm tra kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG vào chai
	37
	20

	 
	- Kinh phí BCĐ cấp điện thành phố (QĐ 1364 ngày 21/2/2011)
	20
	15

	 
	- Kinh phí tập huấn, phổ biến pháp luật và kiểm tra an toàn MMTB theo Quyết định 136/Qđ-BCN ngày 29/11/2004
	22
	0

	 
	 - KP hoạt động Ban Quản lý chương trình phát triển chợ
	170
	30

	 
	 -KP hội nhập kinh tế quốc tế (WTO)
	190
	50

	 
	 - Xây dựng chuyên mục về hoạt động thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế trên sóng truyền hình
	60
	60

	 
	 - KP thực hiện chức năng QLNN về bảo vệ người tiêu dùng theo NĐ 55 của Chính phủ
	160
	60

	 
	 - KP triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về cá nhân hoạt động TM một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh 
	180
	100

	 
	 - KP phục vụ công tác Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng 
	230
	80

	 
	-Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu ngành 
	25
	0

	 
	- Thực hiện công tác quản lý đối với các cụm CN trên địa bàn 
	20
	0

	 
	- Kinh phí lưu trữ
	 
	 

	 
	- Khảo sát, thẩm định KH khuyến công , tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hịên tại các cơ sở về dự án, chương trình khuyến công; tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 136/QĐ-TTg
	30
	0

	 
	Kinh phí tập huấn phổ biến pháp lụât và thanh tra kiểm tra các điều kiện sản xuất KD hoá chất nguy hiểm.
	17
	0

	 
	Kinh phí tập huấn phổ biến hướng dẫn công tác quản lý tài chính, tài sản đầu tư XDCB của các đơn vị thuộc ngành 
	20
	0

	 
	 Kinh phí thanh tra kiểm tra các loại Giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở Công thương
	33
	0

	 
	Kinh phí tổ chức Hội nghị ngành công thương vùng duyên hải Miền Trung lần thứ V năm 2012 tại Đà Nẵng
	228
	150

	 
	Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra giám sát chống việc tái hợp chợ tự phát trở lại sau giải toả năm 2012 theo QĐ số 9431/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 của UBND thành phố.
	47
	20

	 
	Triển khai Đề án Phát triển CN nông thôn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
	10
	0

	 
	Xây dựng Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
	33
	0

	 
	Xây dựng phần mềm quản lý thông tin các DN công nghiệp trên địa bàn 
	40
	0

	 
	Xây dựng mới các quy trình thực hiện ISO 9001:2008 và đánh giá giám sát định kỳ
	59
	0

	 
	Kinh phí thực hiện công tác QLNN về kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các mặt hàng có điều kiện hoặc hạn chế kinh doanh
	0
	0

	 
	 - KP Phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 (theo QĐ số 8087/QĐ-UBND ngày 21/10/2010)(bố trí trong SN CNTT năm 2011 là 750 triệu)
	605
	0

	 
	 - Kinh phí đối ứng thực hiện dự án ODA không hoàn lại " Tăng cường năng lực cho Trung tâm WTO của Đà Nẵng nhằm hỗ trợ cho quá trình hội nhập tại ĐN và các tỉnh lân cận"
	365
	0

	 
	-Chi phí hoạt động của Trung tâm WTO
	211
	0

	 
	- Kinh phí tuyên truyền pháp luật ngành công thương 
	140
	0

	 
	 - KP xúc tiến thương mại (bổ sung thêm trong năm 2011 là 150 triệu)
	1.477
	450

	 
	 - KP theo chương trình NQ33
	643
	0

	 
	 + KP thực hiện chương trình phát triển Công nhân  lành nghề
	169
	 

	 
	 + Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố 
	379
	 

	 
	 + Chương trình xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm
	95
	 


                 (Nguồn số liệu do Sở Tài chính TP Đà Nẵng)
Tuy nhiên mặc dù dự toán hàng năm đã được kiểm soát chặt chẽ theo chế độ quy định và được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt nhưng trên thực tế vẫn xảy ra tình trạng bổ sung ngoài dự toán. Đây là khoản phát sinh tương đối lớn mà các đơn vị không xây dựng trong dự toán hàng năm. Điều này làm cho các nhà lãnh đạo bị động trọng công tác điều hành ngân sách thành phố.
Để minh hoạ tác giả đưa ra số liệu bổ sung ngoài dự toán chi ngân sách của một số Sở Ngành thuộc UBND thành phố năm 2011
Bảng 2.3: Số liệu bổ sung ngoài dự toán chi ngân sách thành phố năm 2011

	SỐ LIỆU BỔ SUNG NGOÀI DỰ TOÁN NĂM 2011

	 
	 
	 

	STT 
	ĐƠN VỊ
	Tổng cộng

	
	
	

	 
	 
	 

	IX
	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
	208.879

	1
	Quản lý nhà nước
	103.445

	1.1
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
	1.597

	 
	Trợ cấp Tết
	1.035

	 
	Kinh phí bầu cử
	20

	 
	Mua sắm tài sản
	107

	 
	Hưu trước tuổi
	191

	 
	Triển khai xây dựng và vận hành Website thông tin Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố
	30

	 
	Đảm bảo kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND thành phố 06 tháng cuối năm 2011 (QĐ 9946/QĐ-UBND ngày 19/11/2011)
	200

	 
	Trợ cấp đi học
	4

	 
	Dự phòng kinh phí đào tạo
	10

	1.2
	Văn phòng UBND thành phố
	19.084

	 
	Trợ cấp Tết
	2.153

	 
	BHTN
	11

	 
	Kinh phí trợ cấp đi học
	110

	 
	Kinh phí pháo hoa
	3.851

	 
	Khai thác quỹ đất
	1.854

	 
	Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi công tác tại Đài Loan
	10

	 
	Hoàn trả tạm ứng ngân sách khoản kinh phí xây dựng Văn phòng Đại diện của UBND Thành phố tại Hà Nội
	38

	 
	Hỗ trợ thanh toán kinh phí cho CBCC không được nghỉ phép theo chế độ năm 2010 do yêu cầu công tác
	118

	 
	Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng
	31

	 
	Mua sắm trang thiết bị Hội trường
	29

	 
	Mua sắm trang thiết bị, sửa chữa ô tô
	280

	 
	Kinh phí bầu cử
	25

	 
	Chi phí phục vụ các hoạt động của UBND phát sinh ngoài dự toán đầu năm
	8.568

	 
	Tạo quỹ hoạt động khuyến học và từ thiện đối với đồng bào Đà Nẵng đang sinh sống học tập làm việc tại HCM
	100

	 
	Phục vụ tổ chức Hội thảo khoa học Liên kết phát triển 7 tỉnh Duyên hải Miền Trung
	500

	 
	Thanh toán chi phí phục vụ lãnh đạo thành phố đi công tác tại các tỉnh miền Trung
	123

	 
	Cấp kinh phí cho ông Duy Anh và Bà Nghĩa đi công tác tại Singapore và Malaysia
	10

	 
	Cải cách tiền lương theo NĐ 22
	22

	 
	Tăng lao động
	187

	 
	Hưu trước tuổi
	118

	 
	Cấp kinh phí cho Cán bộ Văn phòng UBND đi công tác tại Hàn Quốc theo QĐ số 9547/QĐ-UBND ngày 07/11/2011
	15

	 
	Hỗ trợ KP khen thưởng theo QĐ 9574/QĐ-UBND ngày 8/11/2011
	100

	 
	Hỗ trợ KP đi công tác tại Indonesia
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(Nguồn số liệu do Sở Tài chính TP Đà Nẵng)
2.2.1.2. Các mặt hạn chế tồn tại trong công tác kiểm soát lập dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN
Qua kiểm soát công tác lập dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thì vẫn còn một số cơ quan lập dự toán ngân sách năm chưa sát, không đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, không dự kiến hết nhu cầu chi tiêu dẫn đến chi tiêu vượt dự toán được duyệt và trông chờ vào việc bổ sung ngoài dự toán của cơ quan cấp trên. Tuy dự toán hàng năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng một số cơ quan vẫn thiếu kinh phí, đề nghị cấp bổ sung ngoài dự toán, ngược lại một số cơ quan qua kiểm soát phải cắt giảm kinh phí đối với những khoản chi không cần thiết, không mang lại hiệu quả. Qua kiểm soát rút ra được những hạn chế là do những nguyên nhân sau đây :

- Thời gian quy định lập dự toán chi thường vào giữa năm trước nên các đơn vị chưa đánh giá được tình hình thực hiện dự toán chi năm trước để có cơ sở xây dựng dự toán cho năm sau, nhất là đối với các khoản chi nghiệp vụ.

- Đối với các khoản chi mua sắm, sửa chữa đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch chi dài hạn, chưa thuyết minh, giải trình được các khoản chi của năm kế hoạch.

- Trong quá trình xây dựng dự toán, các đơn vị chưa thật sự căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ để lập dự toán mà thường tìm mọi cách dự toán tăng các khoản chi, thậm chí có những khoản chi không gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

- Thuyết minh dự toán còn sơ sài, chưa đánh giá hết những ưu nhược điểm trong quá trình chấp hành dự toán chi năm trước, chưa nêu ra được các kiến nghị và biện pháp khắc phục cho năm tiếp theo, ngoài ra còn có đơn vị lập và gửi dự toán không đảm bảo về mặt thời gian và chưa đúng biểu mẫu quy định.

2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chấp hành dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN
2.2.2.1. Nội dung kiểm soát việc chấp hành dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN do KBNN ĐN thực hiện
Sau khi có Quyết định phân bổ dự toán được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, Sở Tài chính tiến hành nhập dự toán của các cơ quan hành chính qua hệ thống TABMIS. Đây là hệ thống thông tin được liên kết giữa 3 cơ quan Tài chính - Thuế - Kho bạc.[3]
 Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình cấp phát, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước. Các khoản chi phải đảm bảo có trong dự toán ngân sách nhà nước được phân bổ đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức do cấp có thẩm quyền quy định và đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc người được ủy quyền quyết định chi.
Sơ đồ Quy trình kiểm soát việc chấp hành dự toán chi NSNN của các cơ quan hành chính do Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực hiện

Hình 2.5: Sơ đồ Quy trình kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách thực tế
 tại Kho bạc Nhà nước
(1) Đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát qua cán bộ thanh toán 

(2) Báo cáo Trưởng phòng kế toán và trình duyệt

(3) Báo cáo Giám đốc Kho bạc Nhà nước và trình duyệt hồ sơ thanh toán để xuất quỹ 

Các thủ tục kiểm soát thanh toán một số khoản chi chủ yếu của các cơ quan hành chính được thực hiện như sau:

Hàng tháng khi có nhu cầu chi, đơn vị lập giấy rút dự toán ngân sách kèm theo các hồ sơ chứng từ theo quy định để Kho bạc Nhà nước kiểm soát:

- Kiểm soát tính tuân thủ giữa hồ sơ chi với dự toán đầu năm đã được phân bổ đối với các mục chi ngân sách của mục lục ngân sách bao gồm: Các khoản tiền lương, có tính chất lương, học bổng, sinh hoạt phí thì phải căn cứ vào danh sách chi trả lương, phụ cấp lương, học bổng, sinh hoạt phí đối chiếu với bảng đăng ký biên chế quỹ lương gửi từ đầu năm hoặc bảng đăng ký điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: Kho bạc Nhà nước căn cứ vào nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và kiểm soát tính tuân thủ chế độ tiêu chuẩn, định mức chi nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực kèm theo các hồ sơ, chứng từ chi có liên quan để thực hiện thanh toán cho đơn vị, cụ thể:

+ Đối với các khoản chi công tác phí, hội nghị, chi thông tin tuyên truyền liên lạc, chi cước phí điện thoại cho cá nhân phải thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn, định mức hiện hành do Bộ Tài chính quy định và các quy định đặc thù của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

+ Đối với các khoản chi nghiệp vụ, chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực thực hiện kiểm soát và thanh toán cho đơn vị trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn quy định cho từng ngành, từng lĩnh vực. Trường hợp một số khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định thì Kho bạc thực hiện thanh toán căn cứ vào dự toán được Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho đơn vị.

- Đối với các khoản chi mua trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa chữa lớn tài sản cố định, Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán chi quý về mua sắm sửa chữa lớn tài sản cố định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền, Hợp đồng mua bán dịch vụ, hóa đơn và các chứng từ có liên quan để thanh toán cho đơn vị, cụ thể:

+ Khi mua sắm hoặc sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế đấu thầu thì cơ quan hành chính sử dụng ngân sách phải thực hiện đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ trúng thầu. Do đó ngoài việc kiểm soát tuân thủ đối với dự toán chi năm được cấp có thẩm quyền giao, Kho bạc Nhà nước phải căn cứ vào thanh toán Hợp đồng giữa hai bên đã ký kết và các hóa đơn thanh toán hợp lệ.

+ Khi mua sắm hoặc sửa chữa không thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế đấu thầu thì Kho bạc Nhà nước thanh toán trực tiếp cho đơn vị hoặc người cung cấp hàng hoá dịch vụ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) các đơn vị dự toán thực hiện rút kinh phí theo dự toán tại Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ kiểm soát mọi khoản chi ngân sách nhà nước và có quyền từ chối thanh toán đối với các khoản chi sai chế độ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Để minh hoạ công tác kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách của các cơ quan hành chính, tác giả trình bày quá trình kiểm soát diễn ra tại KBNN Đà Nẵng.

Qua kiểm soát Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng từ chối không thanh toán đối với một số khoản chi chưa đảm bảo đầy đủ về thủ tục pháp lý. Công tác kiểm soát việc chấp hành dự toán ngân sách do Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng diễn ra như sau:
Chủ thể kiểm soát: Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Khách thể kiểm soát: Các đơn vị thụ hưởng ngân sách
Nội dung kiểm soát: Kiểm soát các khoản chi theo 4 nội dung
+ Đối với các khoản chi cho con người:
Các cơ quan hành chính cung cấp cho Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng bảng lương và các khoản phụ cấp của cán bộ công chức và người lao động của đơn vị mình. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về hệ số lương và phụ cấp của người lao động thuộc đơn vị mình.

Hàng tháng các cơ quan hành chính lập giấy rút dự toán ngân sách kèm theo các hồ sơ chứng từ về tiền lương các khoản phụ cấp theo quy định để Kho bạc Nhà nước kiểm soát và chuyển lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ nhân viên vào tài khoản ATM.
+ Đối với các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn:

Kho bạc Nhà nước căn cứ vào nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn trong dự toán Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và kiểm soát tính tuân thủ chế độ tiêu chuẩn, định mức chi nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực kèm theo các hồ sơ, chứng từ chi có liên quan để thực hiện thanh toán cho đơn vị, cụ thể một vài khoản chi như sau:
 Đối với các khoản chi công tác phí, hội nghị: 
Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính và Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng Kho bạc Nhà nước kiểm soát các khoản chi về công tác phí và tổ chức hội nghị của các cơ quan hành chính.
Đối với các khoản chi về thông tin liên lạc:

Căn cú Quyết định 61/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế tạm thời về trang bị và thanh toán cước phí sử dụng phuưng tiện thông tin công vụ.
Căn cứ quyết định trên Kho bac Nhà nước Đà Nẵng sẽ kiếm soát các chứng từ của các cơ quan hành chính thanh toán về cước phí điện thoại.
Đối với các khoản chi nghiệp vụ, chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực:

 Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán cho đơn vị trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn quy định cho từng ngành, từng lĩnh vực. Trường hợp một số khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định thì Kho bạc thực hiện thanh toán căn cứ vào dự toán được Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho đơn vị.

+ Đối với các khoản chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định:
Căn cứ Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.[11]
Kho bạc Nhà nước căn cứ vào dự toán chi về mua sắm sửa chữa lớn tài sản cố định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc quyết định chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền, Hợp đồng mua bán dịch vụ, hóa đơn và các chứng từ có liên quan để thanh toán cho đơn vị, cụ thể:

+ Khi mua sắm hoặc sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế đấu thầu thì cơ quan hành chính sử dụng ngân sách phải thực hiện đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ trúng thầu. Do đó ngoài việc kiểm soát tuân thủ đối với dự toán chi năm được cấp có thẩm quyền giao, Kho bạc Nhà nước phải căn cứ vào thanh toán Hợp đồng giữa hai bên đã ký kết và các hóa đơn thanh toán hợp lệ.

+ Khi mua sắm hoặc sửa chữa không thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế đấu thầu thì Kho bạc Nhà nước thanh toán trực tiếp cho đơn vị hoặc người cung cấp hàng hoá dịch vụ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Bảng 2.4: Tình hình kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách do Kho bạc Nhà nước thực hiện năm 2011
	TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN NĂM 2011

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: đồng

	 
	ĐƠN VỊ
	Dự toán
	TRONG ĐÓ
	GHI CHÚ

	
	
	
	Kho bạc chấp nhập thanh toán
	Kho bạc từ chối thanh toán
	

	 
	Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn
	19.515.678.575
	12.623.954.824
	6.891.723.751
	 

	1
	VP Sở Xây dựng
	1.096.671.939
	616.890.624
	479.781.315
	 

	2
	VP Sở NN và PT NT
	170.100.000
	159.000.000
	11.100.000
	Có Chủ trương chuyển nguồn tại CV 3771/UBND-KTN ngày 18/01/2012 của UBND thành phố

	3
	VP Sở Y tế
	13.421.064.200
	11.848.064.200
	1.573.000.000
	Sở Y tế đã làm thủ tục phê duyệt đấu thầu vào thời điểm cuối năm 2011, đề nghị chuyển sang năm 2012 để tiếp tục thực hiện

	4
	Chi cục thủy sản
	63.070.000
	 
	63.070.000
	KP thí điểm sơn tàu màu xanh, không sử dụng hết, Hủy

	5
	Chi cục Thú y
	545.742.558
	 
	545.742.558
	Gồm: 392 triệu huỷ dự toán do đơn vị chuyển sang đảm bảo toàn bộ và 153,742558 tr kinh phí tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh trên gia súc đơn vị đề nghị chuyển nhưng không phù hợp

	6
	Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão
	17.462.000
	 
	17.462.000
	Hủy: KP mua xe cẩu tải còn dư

	7
	Chi cục thủy sản
	16.098.000
	 
	16.098.000
	Hủy

	8
	Chi cục TT và BV Thực vật
	24.000.000
	 
	24.000.000
	Hủy KP sinh viên khá giỏi

	9
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	7.750.000
	 
	7.750.000
	Hủy: KP tổ chức hội nghị tổng kết 5tr hecta rừng không sử dụng

	10
	TT khuyến ngư nông lâm
	2.003.000
	 
	2.003.000
	Hủy

	11
	TT khuyến ngư nông lâm
	6.849.000
	 
	6.849.000
	Hủy

	12
	TT khuyến ngư nông lâm
	54.000.000
	 
	54.000.000
	Hủy

	13
	VP chi cục kiểm lâm
	12.000.000
	 
	12.000.000
	Hủy: KP sinh viên khá giỏi

	14
	VP Sở NN và PT NT
	5.270.000
	 
	5.270.000
	Hủy: KP tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch

	15
	VP Sở NN và PT NT
	243.668.996
	 
	243.668.996
	Hủy: KP thủy lợi phí còn thừa

	16
	VP Sở NN và PT NT
	1.900.000
	 
	1.900.000
	Hủy: KP sửa chữa nhà còn thừa

	17
	VP sở KH&ĐT
	60.000.000
	 
	60.000.000
	Hủy: KP sinh viên khá giỏi

	18
	Chi cục quản lý thị trường
	20.000.000
	 
	20.000.000
	Hủy: KP lưu trữ không thực hiện, do chuyển địa điểm làm việc

	19
	VP Sở Công thương
	30.000.000
	 
	30.000.000
	Hủy: Hội nghị gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp không thực hiện

	20
	VP Sở KHCN
	2.910.000
	 
	2.910.000
	Hủy

	21
	VP Sở KHCN
	51.601.000
	 
	51.601.000
	KP tiết kiệm 3% mua sắm TS (41,601 trđ) và 10 trđ thu hút của bà Thu Minh do đi NN

	22
	VP Sở Xây dựng
	50.000.000
	 
	50.000.000
	Hủy KP HĐ xử lý tồn đọng nhà đất

	23
	Công ty quản lý cầu đường
	7.543.000
	 
	7.543.000
	Hủy

	24
	VP Sở GD và ĐT
	50.052.507
	 
	50.052.507
	Hủy: KP lưu trữ

	25
	VP chi cục dân số -KHH GĐ
	11.030.090
	 
	11.030.090
	Hủy

	26
	VP Sở LĐTBXH
	1.690.000
	 
	1.690.000
	Hủy

	27
	VP Sở LĐTBXH
	136.284.710
	 
	136.284.710
	Hủy

	28
	VP Sở VH-TT&DL
	21.671.000
	 
	21.671.000
	Hủy: 20tr triển lãm tượng đá Cty Tiến Hiếu nhưng không thực hiện, 1,671tr hủy

	29
	Chi cục bảo vệ môi trường
	39.801.000
	 
	39.801.000
	Hủy: KP hoạt động môi trường còn thừa

	30
	VP Sở TNMT
	357.096.000
	 
	357.096.000
	Hủy: KP xử lý các điểm ô nhiễm còn thừa

	31
	VP sở TT&TT
	14.639.536
	 
	14.639.536
	Hủy: KP sự nghiệp CNTT (tiết kiệm 3% so với dự toán được phê duyệt sau khi chỉ định thầu)

	32
	VP sở TT&TT
	25.047.728
	 
	25.047.728
	Hủy: KP SVKG còn thừa

	33
	Ban Thi đua khen thưởng
	34.995.842
	 
	34.995.842
	Hủy: KP Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ

	34
	VP Sở Nội vụ
	556.000
	 
	556.000
	Hủy: KP công nghệ thông tin

	35
	VP Sở Nội vụ
	183.101.298
	 
	183.101.298
	Hủy: KP hoạt động rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 và kinh phí 01 SVKG do chuyển công tác

	36
	VP Sở Nội vụ
	691.169.000
	 
	691.169.000
	Hủy: KP đào tạo lại còn thừa do một số lớp học KP thực hiện giảm so với Dự toán được cấp, một số KP được dự án tài trợ

	37
	Thanh tra thành phố
	937.200.000
	 
	937.200.000
	KP mua xe ô tô, đơn vị đề nghị Hủy

	38
	Văn phòng Thành Đoàn
	35.404.000
	 
	35.404.000
	14,5tr KP hỗ trợ thiếu niên chậm tiến (Huỷ); 20,904tr KP phụ cấp theo NĐ 57 và NĐ 05 (Hủy)

	39
	BQL Khu công nghệ cao
	1.066.236.171
	 
	1.066.236.171
	Hủy do đơn vị mới thành lập, chưa tuyển đủ chỉ tiêu


               (Nguồn số liệu: Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng)
2.2.2.2. Các mặt hạn chế tồn tại trong kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi NS tại các cơ quan hành chính thuộc UBND TPĐN
Kho bạc Nhà nước là cơ quan kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách trước khi xuất quỹ cho các cơ quan hành chính. Qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã từ chối nhiều khoản chi không có trong dự toán, không có chứng từ hợp lệ, không đúng chế độ quy định.
Thủ tục kiểm soát của Kho bạc Nhà nước hiện nay vẫn còn hạn chế bởi: Hệ thống định mức chi tiêu, định mức phân bổ ngân sách do Nhà nước ban hành còn nhiều bất cập, do đó dẫn đến tình trạng các cơ quan hành chính buộc phải đối phó bằng cách chế biến số liệu nhằm hợp pháp hóa yêu cầu của các khoản chi đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. 

Bên cạnh, hiện nay vẫn đang tồn tại hình thức cấp phát bằng lệnh chi tiền của cơ quan Tài chính đã làm giảm hiệu quả của công tác kiểm soát chi như hình 2.5.
Sơ đồ Quy trình kiểm soát cấp phát bằng lệnh chi tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Hình 2.6: Sơ đồ quy trình cấp phát bằng lệnh chi tại Kho bạc Nhà nước
(1) Cơ quan Tài chính cấp Lệnh chi tiền 

(2) Kho bạc Nhà nước chuyển kinh phí cho đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
(3)  Kho bạc Nhà nước chuyển kinh phí cho đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Ngân hàng

(4) Đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Ngân hàng 

2.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NS TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN
2.3.1. Các cơ quan hành chính chưa thật sự căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn chế độ quy định để lập dự toán chi NSNN.
Qua công tác kiểm soát lập dự toán của cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, quá trình xây dựng dự toán, các đơn vị chưa thật sự căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ để lập dự toán mà thường tìm mọi cách dự toán tăng các khoản chi, thậm chí có những khoản chi không gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán cắt giảm các khoản chi không đúng mục dích, tiết kiệm một khoản kinh phí cho ngân sách nhà nước.
2.3.2. Việc lập dự toán hàng năm chưa sát với nhiệm vụ chính trị được giao dẫn đến tình trạng bổ sung ngoài dự toán quá lớn
Qua công tác kiểm soát việc lập dự toán chi ngân sách dẫn đến tình trạng bổ sụng dự toán đã được Hội đồng nhân dân thông qua. Việc bổ sung ngoài dự toán làm cho lãnh đạo thành phố bị động trong công tác điều hành ngân sách.
2.3.3. Kiểm soát việc chấp hành dự toán chi chưa phân định rõ trách nhiệm cụ thể trong kiểm soát, còn tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan chức năng
Việc phân định rõ ràng trách nhiệm pháp lý giữa người chuẩn chi và người kiểm soát chi ngân sách nhà nước còn chưa cụ thể. Việc phân định rõ trách nhiệm pháp lý này phải được tôn trọng và thể chế hóa thành luật. Công tác quản lý, điều hành chi thường xuyên của các cơ quan hành chính chưa thực sự căn cứ vào dự toán, một số kinh phí hoạt động được cấp bổ sung bằng lệnh chi tiền đã làm giảm tác dụng quản lý, giám sát chi bằng dự toán. Do vậy mà công tác kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước đã phần nào đáp ứng được nhu cầu chi của đơn vị, nhưng chất lượng và phạm vi kiểm soát vẫn còn hạn chế. 

Trọng tâm của kiểm soát chi ngân sách vẫn đang đặt vào việc tuân thủ chấp hành những quy định, các nguyên tắc, các luật lệ và tính trung thực của sổ sách và báo cáo tài chính. Từ lâu nay trong công tác chấp hành pháp luật về tài chính vẫn phổ biến việc coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát mà coi nhẹ xử lý, nặng về xử phạt kinh tế, coi nhẹ xử phạt người có trách nhiệm. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách trước khi xuất quỹ cho các cơ quan hành chính. Qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã từ chối nhiều khoản chi không có trong dự toán, không có chứng từ hợp lệ, không đúng chế độ quy định. Số không đủ hồ sơ thanh toán thu hồi nộp ngân sách.
2.3.4. Kiểm soát chi chưa có quy trình kiểm soát khoa học.
Kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi chưa có quy trình kiểm soát chi khoa học và cụ thể, một phần do quy trình quản lý các khoản chi còn bộc lộ những vướng mắc ở tất cả các khâu và thường xuyên thay đổi về các chỉ tiêu hướng dẫn cũng như sự biến động của các nội dung chi.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Luận văn đã nêu lên thực trạng tình hình kiểm soát các khâu lập dự toán, chấp hành dự toán của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng. Nêu lên những mặt mạnh và những yếu kém hạn chế trong công tác kiểm soát cũng như quản lý ngân sách nhà nước trong từng khâu lập dự toán, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước.
Có thể nói, cùng với những nhận thức mới về công tác kiểm soát và hàng loạt những văn bản, quy định mới đối với công tác quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước thì hiệu quả của công tác kiểm soát chi đã mang lại những hiệu quả đáng mừng và đáng khích lệ. Song vẫn còn một số tồn tại mà chúng ta phải xem xét và đề xuất các giải pháp kiểm soát công tác lập dự toán chi ngân sách một cách khoa học, hạn chế những khoản chi phát sinh ngoài dự toán, nhằm giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chủ động trong công tác điều hành chi ngân sách.

 Trong công tác kiểm soát chấp hành dự toán chi ngân sách cần phải có phương án khắc phục những hạn chế trong công tác chi ngân sách mang lại những hiệu quả lớn hơn cả về mặt kinh tế và xã hội phục vụ công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

CHƯƠNG 3

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NS TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN
3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NS TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN
Trong thời gian qua, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành kịp thời các văn bản, chế độ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần cải cách nền tài chính quốc gia. Từ thực tiễn kiểm soát của chi ngân sách của các cơ quan hành chính, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn như Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan chủ quản tăng cường hơn nữa trong công tác chi tiêu ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng. 

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước trong cơ quan hành chính nói riêng cần phải có những định hướng cơ bản sau: 

3.1.1. Sở Tài chính phải xây dựng được nội dung và quy trình kiểm soát công tác dự toán chi Ngân sách
Sở Tài chính phải thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm. Đây là giai đoạn đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong nội dung kiểm soát chi ngân sách. Quá trình lập dự toán và phân bổ dự toán là quá trình thực hiện sự kiểm tra, kiểm soát trước khi chi tiêu ngân sách. Trong thực tế việc sử dụng công quỹ lãng phí và kém hiệu quả phát sinh ngay trong quá trình lập và phân bổ dự toán ngân sách. Lập dự toán không chặt chẽ và phân bổ dự toán không chính xác thì sự lãng phí đó được hợp pháp hóa. Mặt khác do thiếu những căn cứ, tiêu chí đối với các mục, tiểu mục của từng nguồn làm cho công tác lập dự toán không sát thực, đồng thời công tác kiểm soát không có mục tiêu và căn cứ để thực hiện.

3.1.2. Tránh sự trùng lắp trong công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi NSNN 

Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi giữa các cơ quan trong ngành Tài chính, đặc biệt là mối quan hệ giữa các cơ quan; Tài chính, Kho bạc Nhà nước và cơ quan hành chính để tránh sự trùng lắp trong kiểm tra mục đích, tính chất, nội dung, đối tượng và các điều kiện chi tiêu Ngân sách nhà nước đối với các khoản chi ngân sách. 

3.1.3. Cải tiến nghiệp vụ trong công tác kiểm soát chấp hành dự toán chi NSNN
Tăng cường công tác kiểm soát chi qua kho bạc, cải tiến nghiệp vụ trong kiểm soát chi Ngân sách nhà nước nói chung cũng như đối với công tác kiểm soát chi ngân sách trong cơ quan hành chính nói riêng. Sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý để phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong kiểm soát chi ngân sách. Tăng cường ứng dụng tin học vào công tác quản lý, điều này là cho công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước có khuôn khổ để hoạt động và đi vào nền nếp, tránh các biểu hiện tiêu cực cũng như tiết kiệm được thời gian, hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.

Xây dựng quy định, nguyên tắc, phương pháp kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách tại các đơn vị chủ quản và các đơn vị dự toán trực thuộc nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng các biện pháp xử lý sai phạm theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp, từ đó rút kinh nghiệm đánh giá tồn tại, tìm ra nguyên nhân để có phương hướng, biện pháp khắc phục tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị.

3.1.4. Trong các cơ quan hành chính phải có bộ phận kiểm soát chi NSNN
Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan hành chính làm công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức. Con người là trung tâm của bộ máy quản lý do đó chất lượng cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm soát tại các đơn vị.

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CÔNG TÁC LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN CHI NSNN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TPĐN
3.2.1. Tăng cường kiểm soát công tác lập dự toán chi NS tại Sở Tài chính

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán đảm bảo thời gian quy định, có cơ chế phối hợp với các đơn vị chủ quản nhằm đảm bảo kiểm soát quá trình lập dự toán của đơn vị. 


- Căn cứ các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Trung ương ban hành, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các định mức đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương và làm cơ sở xây dựng dự toán của các đơn vị và làm căn cứ tốt để cho công tác xác định mục tiêu đối với kiểm soát chi ngân sách nhà nước.


- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố trong công tác điều hành ngân sách phải căn cứ vào dự toán, chấm dứt việc điều hành, bổ sung kinh phí ngoài dự toán bằng lệnh chi tiền ở các cấp ngân sách. 

- Xây dựng quy chế xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc đề ra các chủ trương quyết định sai với quy định của Nhà nước.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chế độ quản lý tài chính nói chung và cho công tác kiểm soát chi nói riêng cho các cán bộ quản lý tài chính.

3.2.2. Tăng cường kiểm soát công tác chấp hành dự toán chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước
3.2.2.1. Đổi mới quy trình kiểm tra, kiểm soát các chứng từ chi ngân sách của cơ quan Kho bạc Nhà nước

Quy trình kiểm soát chi của các cơ quan hành chính tại Kho bạc Nhà nước là một trong những thủ tục kiểm soát quan trọng. Một quy trình kiểm soát chặt chẽ sẽ góp phần hạn chế tình trạng chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên quy trình kiểm soát hiện nay ở Kho bạc Nhà nước vẫn còn chưa chặt chẽ, bởi vì lãnh đạo không thể kiểm soát hết tình hình chi tiêu của các đơn vị, nhất là với những đơn vị có nguồn kinh phí lớn, hồ sơ chứng từ nhiều. Vì vậy việc phê duyệt các hồ sơ chứng từ của đơn vị, Kho bạc Nhà nước nên giao hoàn toàn cho một Phó Giám đốc phụ trách, trong trường hợp đặc biệt mới trình Giám đốc phê duyệt.

 Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước là căn cứ vào các chứng từ do thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách đã chuẩn chi làm cơ sở pháp lý để kiểm soát chi, do vậy với quy trình cấp phát thanh toán các khoản chi thường xuyên trong các cơ quan hành chính như hiện nay thì khâu kiểm tra chứng từ của cán bộ thanh toán tại Kho bạc Nhà nướclà hết sức quan trọng. Để tránh không bỏ sót hoặc nhầm lẫn các nội dung chi, cán bộ thanh toán ở Kho bạc Nhà nướcphải kiểm tra kỹ chế độ, định mức chi tiêu quy định, tính pháp lý, tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán, vừa kiểm tra vừa so sánh giữa dự toán với nội dung đề nghị. Như vậy đòi hỏi cán bộ thanh toán phải có chuyên môn nghiệp vụ kho bạc, vừa có hiểu biết đúng mức về chi thường xuyên để việc kiểm tra, kiểm soát được chính xác, kịp thời. Mặt khác họ phải có phẩm chất đạo đức tốt để việc kiểm tra được trung thực, không gây phiền hà cho đơn vị. Tuy nhiên trong khâu kiểm soát này lại không có bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ mà cán bộ thanh toán chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, dễ gây ra tình trạng thông đồng giữa đơn vị với cán bộ thanh toán làm thất thoát, lãng phí kinh phí ngân sách. Theo ý kiến của tác giả nên có bộ phận kiểm tra, kiểm soát đặt tại Phòng Kế toán để tăng cường kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các nội dung chi, nếu có phát hiện được những sai sót hoặc có những nội dung chi còn nghi ngờ thì ghi ý kiến của mình vào hồ sơ để xem xét. Cụ thể xem hình 3.2 (trang sau)

Hình 3.1: Quy trình kiểm soát chi ngân sách của Kho bạc Nhà nước

(1) Đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát qua cán bộ thanh toán 

(2) Cán bộ thanh toán sau khi kiểm tra hồ sơ chuyển cho bộ phận kiểm soát

(3) Báo cáo Trưởng phòng kế toán và trình duyệt

(4) Báo cáo Giám đốc Kho bạc Nhà nướcvà trình duyệt hồ sơ thanh toán 

Tăng cường vai trò của kiểm soát viên nội bộ trong việc xét duyệt chi ngân sách, muốn vậy đội ngũ này phải được tuyển chọn và xây dựng đảm bảo đó là những người có năng lực, am hiểu về cơ chế, chính sách, chế độ định mức chi tiêu ngân sách của Nhà nước quy định. Kiểm soát viên phải ký vào các hồ sơ xét duyệt chi và nếu có ý kiến khác phải chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

3.2.2.2. Cải tiến phương thức kiểm soát thanh toán đối với một số các khoản chi chủ yếu

Trước hết để nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách trong các cơ quan hành chính thì phải tăng cường tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc phân bổ và thực hiện các nhiệm vụ chi trong năm đã được phê duyệt. Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo dự toán đã được phê chuẩn trên cơ sở chứng từ chi do thủ trưởng đơn vị dự toán chuẩn chi và chuyển cho Kho bạc Nhà nước kiểm soát và xuất quỹ ngân sách để thanh toán. Tuy nhiên để giảm bớt các thủ tục phiền hà cho đơn vị, đảm bảo các nội dung chi đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ thì Kho bạc Nhà nước cần cải tiến phương thức kiểm soát thanh toán đối với một số các khoản chi chủ yếu, đặc biệt là đối với các đơn vị thực hiện cơ chế khoán chi hành chính và tự chủ tài chính. 

 a. Kiểm soát các khoản chi thanh toán cá nhân (chi lương, phụ cấp lương, học bổng, sinh hoạt phí):

 - Đối với các khoản tiền lương có tính chất lương: Hàng tháng căn cứ vào danh sách chi trả lương, phụ cấp lương, học bổng, sinh hoạt phí đối chiếu với bản đăng ký quỹ lương trong năm hoặc bản điều chỉnh (nếu có) kèm theo giấy rút dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước cấp thanh toán cho đơn vị để chi trả cho người được hưởng. Như vậy hàng tháng đơn vị chỉ gửi bảng tổng hợp thực tế chi trả đến Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước đối chiếu, thanh toán và hạch toán thực chi ngân sách. Cách làm trên sẽ đơn giản việc lập và gửi bản danh sách có ký nhận của từng người bởi trong thực tế việc gửi danh sách có ký nhận của từng người đến Kho bạc Nhà nước chỉ là hình thức.

- Đối với các khoản thanh toán cho cá nhân thuê ngoài chỉ căn cứ vào dự toán Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, nhu cầu chi quý do đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước đăng ký, nội dung thanh toán theo hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, giấy rút dự toán Ngân sách nhà nước của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán trực tiếp cho người được hưởng hoặc cấp qua đơn vị để thanh toán cho người được hưởng.

b. Kiểm soát các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn:

Căn cứ vào nhóm mục chi nghiệp vụ chuyên môn trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; nhu cầu chi quý do đơn vị đăng ký; các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi nghiệp vụ chuyên môn cho từng lĩnh vực, giấy rút dự toán Ngân sách nhà nước của đơn vị và các hồ sơ chứng từ có liên quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán cho đơn vị.

Đối với các đơn vị khoán chi hành chính và tự chủ về tài chính thì cán bộ thanh toán cần phải căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị đã xây dựng, một số nội dung thực hiện khoán có thể không kiểm soát chứng từ, chỉ cần có bảng kê là Kho bạc Nhà nước chấp nhận thanh toán, đảm bảo không vượt quá định mức tiêu chuẩn quy định. Cụ thể đối với thanh toán công tác phí thì không cần kiểm soát hóa đơn tài chính, chỉ cần bảng kê thanh toán kèm giấy đi đường có đóng dấu nơi đi và nơi đến là Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán. Tương tự đối với văn phòng phẩm, cước phí điện thoại... 

c. Kiểm soát chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng nhỏ:

 Đối với các khoản chi thuộc nhóm mục chi này, Kho bạc Nhà nước kiểm tra kiểm soát hồ sơ chứng từ chi, nếu đủ điều kiện thì thanh toán cho đơn vị. Căn cứ đề nghị chi của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thanh toán trực tiếp bằng chuyển khoản cho đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ. Trường hợp các khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp tạm ứng để chuyển tiền cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Sau khi thực hiện chi, đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước có trách nhiệm thanh toán số tạm ứng theo quy định căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ khác có liên quan kèm theo giấy đề nghị thanh toán tạm ứng. Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát nếu đủ điều kiện thanh toán theo quy định thì làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán tạm ứng.

d. Kiểm soát các khoản chi thường xuyên khác:

Đối với các khoản chi thường xuyên đơn vị đề nghị thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ chứng từ và điều kiện chi theo quy định và thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ. Đối với các khoản chi chưa thực hiện được việc thanh toán trực tiếp, Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng cho đơn vị. Các đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước phải lập bảng kê chứng từ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước. Căn cứ vào bảng kê chứng từ thanh toán và đối chiếu với các điều kiện chi Ngân sách nhà nước, nếu đủ điều kiện quy định thì Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp thanh toán tạm ứng.
3.2.3. Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách 


Nội dung của giải pháp này bao gồm: Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong kiểm soát chi ngân sách; Thực hiện tốt 3 nguyên tắc: nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm và nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn; Đổi mới công tác cấp phát kinh phí theo hướng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện khoán biên chế và khoán chi hành chính cho tất cả các cơ quan hành chính và giao quyền tự chủ tài chính cho tất cả các đơn vị sự nghiệp.


Một trong những nguyên nhân chủ quan của những hạn chế trong công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính hiện nay là hệ thống tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, thẩm quyền quản lý tài chính chưa được phân định phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng ngành. Do đó một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nói chung và kiểm soát chi Ngân sách nhà nước nói riêng là phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cấp quản lý ngân sách đối với các đơn vị dự toán và phân quyền quản lý các khoản chi tiêu cho mỗi cấp dự toán. Việc phân công phân nhiệm rõ ràng sẽ tạo được chuyên môn hóa cao trong công việc, ít sai sót xảy ra và khi xảy ra thường dễ phát hiện do có sự kiểm tra chéo. Khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trong kiểm soát chi nhằm cách ly thích hợp về trách nhiệm trong các nghiệp vụ có liên quan, ngăn ngừa các sai phạm và các hành vi lạm quyền. Bên cạnh đó phải kịp thời hoàn thiện hồ sơ luân chuyển cũng như chức năng làm việc và phối hợp của từng phòng với nhau trong một đơn vị để thực hiện tốt công tác uỷ quyền và phê chuẩn ở cấp thấp hơn tại các phòng, ban, tránh hiện tượng chồng chéo hay đùn đẩy công việc.


Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, đơn vị chủ quản và đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách. Phân định rõ trách nhiệm kiểm soát chi trong nội bộ ngành tài chính, quy trình cấp phát chi trả các khoản chi ngân sách của cơ quan Kho bạc, cụ thể:


- Đối với cơ quan Tài chính: 


+ Đổi mới việc hướng dẫn xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên, phải dự lường một cách đầy đủ, bao quát (trừ những phát sinh do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng) vì đây sẽ là cơ sở phân bổ chính xác, hạn chế bổ sung dự toán hoặc cấp bổ sung ngoài dự toán. Nắm sâu sát tình hình và hiệu quả sử dụng ngân sách của các ngành, các đơn vị; nâng cao chất lượng nghiệp vụ, thực thi kỷ luật tài chính sẽ giúp khắc phục rất nhiều những mặt chưa được của đơn vị sử dụng ngân sách.


+ Kiểm tra, đối chiếu thường xuyên số liệu kế toán ngân sách đã hạch toán tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp phát hiện sai lệch, bộ phận nghiệp vụ của cơ quan Tài chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước phối hợp tìm hiểu nguyên nhân bị lệch để có sự điều chỉnh số liệu kế toán ngân sách theo đúng các quy định.


+ Nâng cao chất lượng điều hành ngân sách theo hướng: Phương án điều hành ngân sách hàng quý do cơ quan Tài chính lập có sự thống nhất của Kho bạc Nhà nước và căn cứ phương án này để Kho bạc Nhà nước có kế hoạch kiểm soát chi tạo ra sự đồng thuận trong kiểm soát chi thường xuyên.


- Đối với Kho bạc Nhà nước: Với chức năng là cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi trước khi thực hiện nhiệm vụ xuất quỹ Ngân sách nhà nước để các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí chi tiêu cho các nhiệm vụ thường xuyên, đây là hình thức kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện nhằm đảm bảo các khoản chi theo đúng nguyên tắc, mục đích, ngăn ngừa sai sót và nhầm lẫn, Kho bạc Nhà nước tổ chức xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc kiểm soát chi đối với các đơn vị dự toán đảm bảo thống nhất, tuân thủ các quy định chung về chế độ, định mức chi tiêu, phương thức cấp phát thanh toán của Nhà nước đối với các cơ quan hành chính nói chung và một số quy định đặc thù của từng ngành nói riêng.

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát chi thống nhất và đồng bộ trong tất cả các cơ quan hành chính. Không quá máy móc trong kiểm soát chi nhất là các đơn vị thực hiện khoán và được giao quyền tự chủ tài chính. Kiểm soát tất cả các khoản chi có trong dự toán giao với chứng từ hồ sơ đầy đủ, chấm dứt tình trạng kiểm soát chỉ “hình thức” theo bảng kê thanh toán, không đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ban hành định mức tồn quỹ tiền mặt cho các đơn vị một cách hợp lý để tăng khả năng kiểm soát sau khi chi đặc biệt là các khoản chi bằng tiền mặt tại đơn vị.


- Đối với cơ quan chủ quản: Chịu trách nhiệm lập dự toán ngân sách của toàn ngành, phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc chính xác và kịp thời. Phân bổ kinh phí đảm bảo chặt chẽ, hợp lý và công bằng nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực nảy sinh trong quá trình cấp phát, thực hiện công tác quyết toán các khoản chi ngân sách theo đúng quy định. Cần tuân thủ nghiêm ngặt và chỉ đạo thực hiện triệt để các nguyên tắc trên, tạo môi trường cho công tác kiểm soát được thuận lợi, từ đó góp phần tham mưu đúng cho lãnh đạo trong các vấn đề quản lý chi tiêu ngân sách.

- Đối với các đơn vị dự toán: Tăng quyền chủ động trong việc quyết định các khoản chi tiêu dùng thường xuyên và chế độ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị dự toán. Để làm được việc này, phải tiến hành đổi mới trong công tác quản lý, sử dụng các khoản chi ngân sách theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Việc quản lý cấp phát kinh phí được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã giao cho đơn vị, không thực hiện quản lý chi ngân sách theo biên chế như hiện nay. Theo quan điểm này, chi ngân sách luôn gắn với nhiệm vụ được giao, khối lượng công việc mà đơn vị đã hoàn thành, xóa bỏ được tình trạng các đơn vị tăng biên chế vì mục đích tăng nguồn kinh phí chi tiêu. Có như vậy mới đảm bảo được sự ổn định nhiệm vụ chi cho các đơn vị dự toán trong thời gian dài, tạo quyền chủ động cho đơn vị trong quản lý và điều hành tại cơ sở. 

Ngoài ra để việc chi tiêu ngân sách tại đơn vị dự toán tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sai sót, cần phải phân định rõ chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. Đối với việc tính toán lập kế hoạch tiền lương phải do Phòng Tổ chức đảm nhận, sau đó chuyển bảng lương cho Phòng Kế toán kiểm tra trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt trước khi cấp phát. 
3.2.4. Xây dựng quy trình kiểm soát chi NSNN và bộ phận kiểm soát chi chuyên trách trong các cơ quan hành chính
3.2.4.1. Xây dựng quy trình kiểm soát chi NSNN trong cơ quan hành chính

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, cơ quan Tài chính cần phải xây dựng một quy trình kiểm soát tại các cơ quan hành chính một cách khoa học, cụ thể, có các bước triển khai cho từng công đoạn trong chu trình ngân sách và cụ thể cho từng phần hành của quá trình thực hiện chi Ngân sách nhà nước. Quy trình này nên xây dựng như hình 3.2:



Hình 3.2: Quy trình kiểm soát chi Ngân sách nhà nước

Bước (1), Xác định mục tiêu đối với công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước


- Bước đầu tiên phải xác định cần đạt mục tiêu gì trong từng quá trình tiến hành kiểm soát chi ngân sách.


- Khi mục tiêu đã được xác định thì phải xem xét tính hợp lý của các mục tiêu. Hiệu quả của quá trình kiểm soát trực tiếp gắn với các mục tiêu cơ sở đã xây dựng như thế nào. 


Cụ thể trong từng khâu lập dự toán, chấp hành dự toán hay kế toán và quyết toán Ngân sách nhà nước đều phải xác định được mục tiêu trước khi tiến hành kiểm soát. Các Quyết định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan và đặc thù của từng ngành chính là nguyên tắc chỉ đạo có sẵn đối với việc xác định mục tiêu. Thực tế chúng ta vẫn sử dụng các cơ sở này để hướng dẫn và kiểm soát các đơn vị dự toán trong khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách song vẫn chưa được cụ thể hoá và còn nhiều nội dung chi mang tính đặc thù chưa được xây dựng thành các định mức nên việc xây dựng các mục tiêu còn hạn chế.


Đối với khâu lập dự toán, mục tiêu phải kiểm soát là các mục chi phải được lập sát với thực tế, cách tính toán các mục chi phải đúng với các công thức tính toán đối với các mục lương, phụ cấp, thưởng; đối với các mục chi nghiệp vụ chuyên môn phải chính xác với định mức (đối với những mục đã có định mức cụ thể), phải đề ra những công thức chuẩn để tính toán, các định mức phải được công khai.


Đối với công tác chấp hành Ngân sách nhà nước, mục tiêu kiểm soát là các khoản chi phải đúng với chế độ và dự toán đã được duyệt.


Đối với kế toán và quyết toán Ngân sách nhà nước, mục tiêu kiểm soát là các khoản thực chi trong năm đảm bảo tuân thủ đúng các định mức chi đã định, dự toán đã được duyệt và các quy định, chuẩn mực kế toán.

Bước (2), Đo lường kết quả của từng khâu trong chu trình chi Ngân sách nhà nước 


Đo lường cụ thể kết quả đạt được và cần phải biết trong thực tế đã hoàn thành được những gì so với mục tiêu đã đề ra. Chỉ có cách này chúng ta mới có cơ sở để so sánh và phân tích những gì đúng hoặc có hành động quản lý cần thiết.


Trong từng khâu của chu trình kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, một mặt phải tổng hợp, phân tích những đối tượng kiểm soát của từng khâu chấp hành Ngân sách nhà nước, mặt khác căn cứ vào những số liệu cụ thể, cách tính toán đối với việc lập và phân bổ dự toán cũng như số liệu, cách thức chi tiêu ngân sách và quyết toán Ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán. Đó là quá trình tổng hợp theo các tiêu chí cụ thể đề ra đối với các khâu lập ngân sách, chấp hành và quyết toán ngân sách, mỗi khâu với những mục tiêu khác nhau nên các bảng biểu chứa đựng nhiều tiêu chí đo lường khác nhau và tiến hành các công việc khác nhau:


- Lập và kiểm tra, so sánh và phê duyệt các số liệu, tài liệu liên quan.


- Kiểm tra tính chính xác của số liệu tính toán.

- Kiểm tra số liệu giữa chứng từ, sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và báo cáo tài chính của đơn vị.


Bước (3), So sánh kết quả cụ thể đạt được với mục tiêu đã đặt ra đối với từng khâu của chu trình ngân sách:


Bước này ta đem số liệu thực hiện được so sánh với mục tiêu đã xây dựng trước đó, so sánh với số dự toán, số ước thực hiện với kỳ trước để biết được số chênh lệch.


Đối với từng khâu trong chu trình ngân sách, lấy số liệu của từng giai đoạn, từng chỉ tiêu đã thực hiện thực tế (do công tác tổng hợp thu thập được từ những bảng biểu đã tổng hợp) đem đối chiếu, so sánh, phân tích những sự khác biệt (nếu có) đối với từng khâu trong chu trình một cách cụ thể, chi tiết theo từng tiêu chí đã đề ra ở bước trên.


Bước (4), Phân tích nguyên nhân chênh lệch giữa mục tiêu và thực tế phát sinh của từng khâu trong chu trình ngân sách.

Bước này xác định được nguyên nhân của số chênh lệch được báo cáo, xem xét những yếu tố nào gây ra chênh lệch và mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đó. Nguyên nhân thường có thể là do những định mức đặt ra không thể thực hiện được, hoặc do yêu cầu công việc nên thực tế chi phải cao hơn so với chỉ tiêu đã giao trong dự toán, hoặc do chưa lường hết được biến động trong quá trình chấp hành ngân sách gây nên.

    
 Thực hiện đối chiếu số liệu nội bộ với những số liệu bên ngoài. So sánh đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế với biên bản và sổ kế toán của đơn vị. Phân tích, so sánh giữa số liệu thực tế với số liệu dự toán, kế hoạch.


Bước (5), Ra quyết định điều chỉnh thích hợp cho từng khâu 


Phân tích những chỉ tiêu chênh lệch góp phần xác định hành động thích hợp cho công tác quản lý. Cần có sự lựa chọn những điều chỉnh hợp lý để tiếp tục thực hiện mục tiêu chi ngân sách đạt được hiệu quả cao nhất.


Tất cả những kết quả của bước so sánh và phân tích nguyên nhân phải được tổng hợp một lần để thấy được sự biến động của nhu cầu chi tiêu. Từ những biến động đó, trên cơ sở nguồn ngân sách được xác định, các cấp ngân sách và cơ quan  hành chính cần quyết định phải điều chỉnh nội dung chi tiêu cụ thể nào hoặc phải bổ sung ngân sách cho những nội dung chi phát sinh nếu thấy hợp lý. Điều quan trọng là những quyết định này chỉ có thể thực hiện có hiệu quả khi các bước so sánh, phân tích đã hoàn tất và sát đúng. Cụ thể như phải ra các thông báo điều chỉnh dự toán gửi đơn vị dự toán hay Kho bạc Nhà nước hay ra thông báo bổ sung dự toán cho những đơn vị thiếu, ra các quyết định bổ sung hay hủy bỏ, hay bổ sung những hạng mục công trình, những chi tiết trong mua sắm và đầu tư trang thiết bị.


Bước (6), Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đối với chu trình ngân sách tiếp theo

Những hành động có thể được đưa ra dưới nhiều hình thức, hành động có thể nhanh như sửa một sai lầm hay phải có một thời gian như điều chỉnh một hệ thống. Nhưng trong trường hợp nào đi nữa thì hành động thực hiện cũng phải làm cho mục tiêu được thực hiện tốt hơn. Cuối cùng là đánh giá và hoàn thiện quy trình (các bước) đối với các khâu của chu trình ngân sách. Đây là việc kiểm tra tiếp sự đúng đắn nội dung và cách thức tiến hành của các bước trước. Bước kiểm tra cuối cùng này làm rõ sự liên kết giữa chu kỳ kiểm soát trước và kiểm soát sau, giúp bổ sung hoàn thiện về lý thuyết và quy trình cụ thể của công tác kiểm soát chi. Nhờ đó việc triển khai kiểm soát cho chu trình ngân sách tiếp theo (năm sau) sẽ có hiệu quả tốt hơn.
3.2.4.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán 

Thực trạng quản lý chi ngân sách trong các cơ quan hành chính cho thấy một trong những nguyên nhân của những hạn chế trong đó là sự yếu kém của bộ máy kế toán. Do đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính kế toán chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ giỏi cần được xem như một khâu then chốt trong việc tăng cường quản lý chi ngân sách, đặt nền tảng cho công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính và là mục tiêu lâu dài trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Để thực hiện được giải pháp này cần có những biện pháp sau đây: 
Một là, rà soát, đánh giá lại toàn bộ bộ máy quản lý tài chính kế toán của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng cả về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức. Trên cơ sở đó tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy quản lý tài chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả để nâng cao chức năng tự kiểm soát của công tác kế toán. Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị cơ sở, phấn đấu xây dựng một bộ phận kế toán chuyên trách vững nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức tốt để tham mưu cho chủ tài khoản về việc chi tiêu đúng chế độ quy định và tổ chức công tác quản lý chi ngân sách của đơn vị một cách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Người làm công tác tài chính kế toán là người phải có đạo đức và liêm khiết trong thực thi công vụ; nếu không có tinh thần trách nhiệm, tư lợi cá nhân sẽ dẫn đến có sự gian lận trong việc chi tiêu ngân sách. Định kỳ phải có sự kiểm tra, sàng lọc nhằm phát hiện sai sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kế toán đơn vị, tùy theo mức độ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đối với cán bộ không đủ năng lực phẩm chất thực hiện nhiệm vụ được giao thì không bố trí làm công tác kế toán.

Hai là, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức: 

- Cần duy trì biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị, đặc biệt là đội ngũ kế toán trưởng và bộ phận kiểm soát chi ngân sách nhà nước thông qua tập huấn, bồi dưỡng cập nhật những kiến thức mới, cần thiết (mỗi năm một lần) để cán bộ kế toán am hiểu sâu rộng về nghiệp vụ, có khả năng thích ứng với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán và kiểm soát.

- Khuyến khích cán bộ kế toán học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tự học để nắm bắt kiến thức mới, những chế tài, luật định áp dụng trong sử dụng ngân sách nhà nước, cập nhật các chế độ chính sách mới để nâng cao năng lực thực tiễn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


- Cán bộ làm công tác tài chính kế toán nói chung và công tác kiểm soát chi Ngân sách nhà nước nói riêng phải là những cán bộ trung thực, có quan điểm phục vụ đúng đắn, vì vậy cần phải nâng cao không chỉ về nghiệp vụ mà cả về lý luận chính trị.

- Tổ chức đào tạo cơ bản cho cán bộ quản lý tài chính kế toán của các đơn vị dự toán biết sử dụng hệ thống phần mềm kế toán, tạo môi trường thống nhất cho công tác kiểm soát.

Ba là, để công tác chấp hành kỷ luật tài chính trong các cơ quan hành chính sớm đi vào nề nếp, cần có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh đối với cán bộ làm công tác tài chính kế toán và cán bộ lãnh đạo. Cán bộ kế toán là người tham mưu cho chủ tài khoản về việc chi tiêu đúng chế độ quy định và tố chức quản lý chi ngân sách của đơn vị một cách chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả. Hiện nay chế độ thưởng, phạt ở các cơ quan hành chính có thực hiện nhưng chưa nghiêm minh, thưởng phạt còn mang nặng tính hình thức.

- Thực hiện chế độ trách nhiệm đúng luật định đối với thủ trưởng và cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị, tăng cường kiểm soát trước khi chuẩn chi tại đơn vị. Có biện pháp xử lý kiên quyết (sử dụng các hình thức kỷ luật: xử phạt hành chính, buộc thôi việc, truy tố...) đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật tài chính như chi tiêu tùy tiện, lập chứng từ thanh toán không đúng thực tế...Cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn chi sai chế độ quy định phải có trách nhiệm bồi hoàn lại cho ngân sách. Các khoản chi để ngoài sổ sách kế toán phải được thu hồi và truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân cố tình vi phạm. Đối với các trường hợp lập chứng từ “khống” để tham ô phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Bên cạnh đó cần có chế độ khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ hoạt động có hiệu quả, tham mưu đề xuất sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Từ đó nâng cao được chất lượng kiểm soát chi trong đơn vị.

3.2.4.3. Xây dựng bộ phận kiểm soát chi chuyên trách tại các cơ quan hành chính
Kiểm soát vốn dĩ nó là một hoạt động của tổ chức hay một bộ phận có tổ chức và nó cũng là một bộ phận của quá trình quản lý. Cạnh đó chúng ta phải nói thêm rằng kiểm soát không thể đứng một mình, quá trình đó phải thực hiện trên các số liệu đã có, đó là các số liệu kế toán tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách. Việc cốt lõi là phải có một bộ máy kế toán giỏi nghiệp vụ, chuyên môn ở tất cả các cơ quan hành chính rồi tiếp đến là xây dựng bộ phận kiểm soát nội bộ tại đơn vị. Muốn đạt được mục đích trên, cần phải: 

- Có đội ngũ cán bộ quản lý cấp trên trung thực, có phẩm chất chính trị, có năng lực quản lý điều hành, có sự hiểu biết sâu rộng và uy tín trong mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc. 


- Tổ chức lại hoạt động của các đơn vị chủ quản một cách khoa học, tăng cường kiểm tra chéo trong tất cả các khâu của quá trình quản lý, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền trong quản lý, đảm bảo cho hoạt động kiểm soát chi ngân sách của đơn vị chủ quản đối với các đơn vị dự toán trực thuộc một cách khoa học, khách quan, hạn chế tiêu cực trong quản lý. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ quản lý trong tất cả các bước từ lập kế hoạch, thẩm định, tổng hợp dự toán, phân bổ dự toán đến quyết toán. Tác giả đề xuất phương án xây dựng bộ máy kiểm soát chi đối với cơ quan hành chính như sau:


- Xây dựng bộ phận kiểm soát độc lập nằm trong Phòng Thanh tra của đơn vị chủ quản (các đơn vị chủ quản đều có Phòng Thanh tra để kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của ngành) và bộ phận này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo, nhằm thực hiện chức năng kiểm soát chi Ngân sách nhà nước của ngành từ các đơn vị dự toán cho đến Văn phòng đơn vị. Định kỳ từng quý, bộ phận chuyên trách này sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát công tác chi tiêu ngân sách theo quy chế kiểm tra, kiểm soát đã được ban hành. Qua đó kịp thời phát hiện những nội dung chi không phù hợp để kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm, kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo cho lãnh đạo đơn vị.


- Xây dựng bộ phận kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm tại cơ quan hành chính do Ban Thanh tra nhân dân phụ trách. Ban Thanh tra nhân dân được bầu ra tại Hội nghị cán bộ công chức và chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm tra các nghiệp vụ một cách độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn. Bộ phận kiểm soát nội bộ này phải có tối thiểu một cán bộ am hiểu về nghiệp vụ tài chính kế toán để cùng phối hợp kiểm soát chi tiêu ngân sách tại đơn vị cụ thể tại hình 3.3:







Quan hệ trực tuyến 

Quan hệ chức năng 

Hình 3.3: Bộ phận kiểm soát chi Ngân sách nhà nước trong cơ quan hành chính
Theo tác giả công tác kiểm soát nội bộ có tính độc lập tương đối cao so với công tác tự kiểm tra ở bộ phận. Nó có tác động tích cực đối với việc phát hiện và điều chỉnh những sai sót trong công tác quản lý và công tác kế toán ở đơn vị. Do đó các đơn vị cần phải tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ. Bộ phận kiểm soát nội bộ được tổ chức và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc. Tăng cường năng lực cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, đặc biệt là nhận thức và kỹ năng về kiểm soát nội bộ để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác kiểm tra, kiểm soát chi tiêu ngân sách. Bộ phận kiểm soát nội bộ phải lập kế hoạch kiểm tra, trong đó có thể là kiểm tra trọng điểm, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chứng từ...

3.3. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

3.3.1. Kiến nghị với Sở Tài chính thành phố


- Sở Tài chính đề xuất Bộ Tài chính Hoàn thiện “Hệ thống thông tin quản lý kho bạc và ngân sách” nhằm thiết lập hệ thống phân loại tài khoản và mục lục ngân sách; quản lý các quy trình về ngân sách, các khoản phân bổ ngân sách, các kế hoạch chi tiêu, các khoản điều chỉnh, các khoản thanh toán; tạo lập các báo cáo tài chính. Qua đó nhằm nâng cao khả năng theo dõi chi tiết các giao dịch; tăng cường năng lực thực hiện báo cáo và truy xuất dữ liệu; loại bỏ tình trạng vênh số liệu như hiện nay giữa cơ quan Tài chính và cơ quan KBNN.


- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp trong đó cần xây dựng và áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong đơn vị hành chính sự nghiệp nhằm giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN có đủ thông tin cần thiết để từ đó có biện pháp giảm bớt các chi phí gián tiếp, chi phí cố định; kiểm soát được các chi phí trực tiếp và chi phí biến đổi. Kế toán quản trị có nhiệm vụ cung cấp các thông tin về kinh tế, tài chính của đơn vị cho thủ trưởng và các bộ phận chuyên môn trong đơn vị giúp cho việc lập kế hoạch, tính toán, phân bổ chi phí hoạt động của đơn vị, trên cơ sở đó phục vụ cho việc giám sát quá trình quản lý các nguồn lực tài chính trong đơn vị.

3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước

Cơ quan Kho bạc Nhà nước là cơ quan kiểm soát cuối cùng trước khi xuất quỹ (chấp hành ngân sách). Đây là hình thức kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện nhằm đảm bảo cho các khoản chi theo đúng nguyên tắc, mục đích ngăn ngừa sai sót và nhầm lẫn. 


Để góp phần tăng cường quản lý tài chính các đơn vị dự toán trong các cơ quan hành chính, đề nghị Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng:


- Có cơ chế phối hợp với các đơn vị dự toán để đảm bảo kiểm soát chi thống nhất, tuân thủ các quy định chung về chế độ, định mức chi tiêu.

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong dự toán, đặc biệt là chứng từ, hoá đơn thanh toán phải hợp lý, hợp lệ và đúng nội dung. 
- Ban hành định mức tồn quỹ tiền mặt cho các đơn vị một cách hợp lý để có khả năng kiểm soát sau khi chi, đặc biệt là các khoản chi bằng tiền mặt tại đơn vị. 
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Đề tài: “Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng” đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau: 

Đề tài đã nghiên cứu và làm rõ thực trạng về công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng. Những ưu điểm và tồn tại của công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước tập trung ở 3 khâu chính trong quá trình kiểm soát: Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.
Từ những tồn tại đó, đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm góp phần tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước trong cơ quan hành chính:
- Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách.
- Xây dựng quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

- Xây dựng hệ thống định mức chi tiêu khoa học phù hợp với thực tiễn của địa phương để làm cơ sở kiểm soát chi ngân sách. Tăng cường kiểm soát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính tại các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

- Tăng cường kiểm soát chi tiêu công qua Kho bạc Nhà nước. Tăng cường ứng dụng tin học vào công tác kiểm soát chi ngân sách.


KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều tiến bộ, góp phần không nhỏ trong việc chống thất thoát, lãng phí tiền vốn ngân sách và cung cấp thông tin chính xác cho các nhà quản lý nắm được nhu cầu chi tiêu của các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Những hạn chế này nếu không được khắc phục sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng.

Với quan điểm đổi mới công tác quản lý chi ngân sách nhà nước và tăng cường công tác kiểm soát lập, chấp hành chi ngân sách nhà nước, góp phần quản lý ngân sách nhà nước hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn các khoản chi tiêu, đề tài đã đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát lập, chấp hành chi ngân sách dựa trên các căn cứ khoa học, lý luận kết hợp với thực tiễn, phân tích, đánh giá và tổng hợp nhằm góp phần làm cho đề tài có tính khả thi hơn. Song các giải pháp đưa ra có được thực hiện tốt hay không còn phụ thuộc vào sự đổi mới đồng bộ về cơ chế chính sách liên quan đến kiểm soát lập, chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nước.
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